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TựA 

Xem oỏm dỂ, mà biÈu thấu v&n Dỏm khủng 
pbii dễ I làm nòm khỏ, mả dẫn-gỉải truyện nôm 
lại càng khổ, Văn nôm củ nhiều hửng-vỊ : một 
là hứng-Tị ò ngoài hiph-cbất, bai là hửng-vl h 
trong ỉinh-tbBn. Hìnb^cbất ơ bỉ ngoài TÍ như sắc 
đẹp xem cho tblch mẳt, tìẾng ttìt nghe cho vui 
taí, hứng-vị ẩy còn là thiền-cận* ĐỂ ũ như tình- 
thau thơi hứng-vi thấu trong tảm-trỉ, lạỉ cảng 
s&a-ia, con mắt chua dễ tbu được bức truyẽn- 
thần mà Lỗ tai cũng khử thín hết câu tuyệt-dìệu, 

Bơì vl văn nôm nươc ta lâu nay, phàm những 
thĩ T ca, từ, phu, đÈu tbữảt-thai từ chữ HAo mà ra* 
nòm mà do nơi chữ, chữ mà thành ra nôm, đọc 
qua thơi khó bỀ hièu thẩu.Thuâ' trươc kia,sĩ-pbu 
trong nước, đua nhau về thi-cữ (ừ chương, íhơỉ 
những đien chữ Hèn dùng trong vãn nòm, không 
cSn dẫu-giâỉ chò Eươngí cũng dã phần nhiỄn 
thõng biẼu, Bây giở thí-cử đã bo, trương mơi mơ 
thêm ; bọc vỡ lòng thơi lấy quổc-ngữ Lảm đău, 
mả trong cảc mơn học văn-chương, quốc-văn 
cũng chtím một pbSn trọng-yỂu ; van nôm của 
danh-nbán ta đơi trươc, lại đều là tài-Liệu cho 
tân-học ngày nay, NẾU khửng đem Pguyén-V&D 
mà chú-thí ch ra, bỉnh-luặn thêm, thơi nhũng 
thử tải-liệu đổ lại thảnh ra cáỉ khỗi vủ-ctìn, cảng 
xaống càng thỉ càng lâu càng mất, cbÃng đọd 
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dền trâm Dăm (-bi nữa, bẵng ngay đây Ihử hỏi 
các bận thAnb-níỄPp bắt dằn cầm quyên « Cung' 
oán B mà đọc bổn chữ fl giỏ vàng vách quỂ B mẩy 
ai hìeu thấu ngọn nguồn? 

KỆ sách truyện dùng cách vặn-văn thượng lục 
hạ bảt Ihởỉ truvện I Kiều B phải cbo là độc tuyệt; 
cửu văn lục bút gìẩn thất tbỏù bản « Cuog-oản 
ngãm-kbúc B này lại là một thiên kiệt-téc trong 
rừũg quổc-vần> Thói cũng chưa cần bìnhduân 
vău-chưong cũa bản tí Cuug-oản s ra đây, hãy 
núi qua tác-gỉỉ bân ẩy ỉà ai, đề độc-giả hiền 
biẽt tác-giẳ Là ugưỏd thế nào đã- 

Tảc-gỉả là bậc vãn-nbản VỀ dtìd cuối Lé, hoặc 
xưng là On-như-hìSu, hoặc hiệu lả ỏn-nbư tiẾD- 
sinh ; TỈ tợc la ngày xưa bễ củ kỉnh-lrọng người 
nào, hay kìẻug tẻn mà đẽ hìệu t nên tên bọ, làng 
quản vả côug-ngbiệp cũa tảc-giảp chưa ai khảo- 
cứu đươc rõ-ràrg* Nhưng cử xét như lập tạp-kỷ 
của cụ Lý-vău-Phức, chép nbiẾu bải thư cùa 
cụ ổn-nbư, xem vãn thỏũ biẾt người* vây chưa 
đứì lét lý-lịcb của cụ th£ nào, cũng đã rõ tàm- 
sự của cụ một đôi (ỉ. 

Khi cụ saì ten Cam ra hải hoa và lấy các đồ- 
vật tbì đẽ : 

Com ỉfíc ra fhãm goc hải*đường t 
Hái hoa t?ề đầ k^t làrn tràng ; 

Những cành mứì nhánh đừng uin nặng, 

Mấỵ đóa còỉixaỉĩh chớ bứt quàng ; 

Với ỉại tãỵ~hién tìm tiền xạ, 

Rềi ĩang đông-oiệtt ỉấg bình hỉtơng ; 
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Mà IĨẸ chữ chỏng đừng ỉ hơ-f han ỉ 
Kềo íại rằng chưa dận kỹ-càng. 

Thật Là đúng TíVi những câu r 

I * * r 

Jhú/ hoầc-ìé thanh-đạm tnà ngon ; 

Cùrt<7 n/raư nĩộị giấc hành-mốrit 
Lau-nhau ritỉ-rii cò con cũng tình, 

Khi,cụ ra tbầm cânh vưỏrn, thĩíy những khòm 
gừũg khóm (ỏi bj cơn mưa gió toi-lim thi đÈ; 
Lẻp-nhép lĩàỉ hàng tỏi, 

Lơ-thơ ntĩiỵ luống khượng ; 

Về chi tèo-ỉeo cânh, 
lh£mà cũng tang-thương . 

Thật Jà đủng vở\ những càn : 

Phong-trằn đễn cẳ Sữtt khê\ 

Tang-lhương đến cả hoa kia cồ íiàỵ Ị 

Khi cụ vịnh câu tbơ a Ngũ canh 1 (hì đỄ : 

Dí gọi người nằm ihtérr rồ dậy, 

Sương trùm cdith đứm; tử Cùtìh đi 

Thật là đúng vởi những cáu : 

Sĩẳt chưa nhắp đòng k-ò đã cạn, 

Cảnh dêu^đieLi ngao-ngán nhướng bao ] 
Buon này mới gọi bubn iứơ I 
Mội đếm nhở conh biĩl bao nhiều tinh ĩ 

Khi cụ viỂt gối cho tỉtìh-nbâE thỉ ỏầ : 

Khặc chẳng ra cho lĩìĩổt chang vàe, 

Miếng tình nghẹn n\âi btâí làm SŨO ỉ 



Muõn ỉcêu một tiếng cho ỉo ỉâm t 
Bảng õitỊÌÔikhoiì thí nào ! 

Thệt Jả đúng vdd những cãu : 

Ỷ cũng rắp ra ngoài đàữ-chả , 

Qityỉỉt tận vòng phu-phụ cho cam ■ 

Ai ngờ trời chẳng cho ìàm t 
Qngtl đem dây ihânt má giam bông đào. 

Tay tạo-hóa cớ sao md đậc t 
Buộc nqư-ởi vào kim ổc mả chơi ; 

_ Ch ° rt ff ia y n s™ ngồn sự đởỉ t 
Mưốn kên mật tiêng cho dai kẻo căm ỉ 

Tuy Tầng những bả ỉ thơ kề ra trẽn nảy. cũng 
chang qua lả cụ nhãn cái ngảa-kứũg một lúc mà 
ỉâm ra, chớ vj tất lả chỗ cụ chú-y đỀ giãí-bày 
!Ềm-sự của cụ Nhưng văa-chương là một việc đề 

ọghln ìưa, văn cũng như ngưò-h 
muốu biỂt ngnràũ thời retn văn Lả hiẾt dược 

Nay xom bỉu « Cung-oán ngám-khứch nảy, 
tàm-sự trong cung p tảỉ-tìũh ngọn bủt p thừi rõ là 
cụOu-nbưxưa kìa, thân-thế trải biết hao iả 
cảQh-n 6 ộ t nào vui. náo buoo, nảo sướng, nào 
kka, fc hì siah tỉnh, dóc bần mực ta một 

đối thiên tàm-hiíyết, như ữản, như than, như 

Ị^ 4 ; nh y fehỏc ' ĩưa nay trũ}en-tụng p hồn ván 
thíẽng còn phảng-pbất trẻn chốn tão-đàn. 

Từ khí bẳn này xuấMũện đến nay. băn nồm, 
bân quốc-ngữ, phién-khắc trảỉ đã mấy lân, kbẩp 
chơ thi quẽ, dâu đâu cŨDg ngbe ngâm đến, 
mà xét cho đúog ra, trử ra những ngứửí tinh- 



thâm cựo-học th(Vi không QÚij cùn ngoải nữa, 
ngâm thi ngâm vậĩi đỏ ai hiSu hểt được một pho 
điẼn-tlch như rừng. 

Nay lôi góp nhặt câc bản cũ vả tìm-tòi các 
điỀn-iỉcb mà dẫn-gìảt cho rõ ràng (cách dãn-giải 
sẽ cỏ phám-tệ riêng ờ sao^ đề ai xem cũng dỀ 
hiĩ-11, 

Than ôiĩ không hoa tay tuyệt-diệu^ bút mực 
nào tỉ noi tiồng-nban ; cử con mắt tinh đời, 
son phân do dủnh lưa bạcb-diện.Vệy bin tì Cung* 
oùn ngâm-khúc 1 > của tác-gỉâ và bản ti Cung-oản 
ngãm-khúc dẫn-gỉãì fl cua tòi đãyj vừa gặp btiQÌ 
quổc-vĩín tiỄn-bành, cũng xỉn đem Luôn mả cống- 
hiển cho các bạn độc-giả. cỏn cãi giả-lri văn- 
chtrơng và cái còng-dụng cùa bàn này dõi vỏò 
Sự luyện~tập quoc^văn cho cảc lớp Cao-đ&ng 
tiíu-họCí xin chờ công-luận về sau. 

Vi$t tại Ịĩỉỉ?t múa (tiu, năm Bào-Đại thử ỄB 
Đinh-xUẤN-Hội 
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VÕT ^wtỄv &*v^eo\|, 

'''' ^ -■■■■■—',. A\ ItovT&tvi^vt. V 


PHAM-LE 


[, — Bẳn này ngnyẽn cụ Ốn-như-hầu dÈ nhan 
là a Cung-oản ngâm-khủc ». Nay tòi y theo các 
bỉn cũ hoặc bỉlng chử quâc-ngữ, hoặc bing chữ 
nòm, mù cẵt ra từng đoan, trước thời chép ngầm* 
khúc* Ibứ thừi tóm dại-ỷ* sau lại giải-thíeh 
chinh-ngbĩa, đÈ cảc bạn thanh-niên xemđợc cho 
tiện. Nẻũ chỉ lạí đặt tên là « Cung-oán ngâm- 
khủc dẫn-gìầi w. 

IL — Ngnyèn-văn cô 3513 càu, nay cbia ra 17 
đoạn ; moi đoạn cỏ đề chữ sổ La-mã* đoạn nèo 
cũng tóm lấy đại-ỷ mà luợcdhuậi đoạn ẩy, 

III. — Những cân số lề cỏ tìề chữ số Ả-rập, 
muãn tìm những cảu su ch [in Ỉhởỉ cứ Ktn sã đỄ 
càu JỄ mà suy. Càu nào tả tình, câu nủo tì cảnh, 
càu nào \ời vãn tìẾp-ửng, càu nào ý-ngbĩa sản- 
xa, cũng Iheo chinh-nghĩa cảu ẩy mà giâi-thích, 
Cbấm câu lại theo dấu chấm chữ Pháp màpbarr 
biệt rõ-ràng. 

IV* — Những tiếng trũng cảu hoặc cbỡ đơn* 
hoặc chử kép mà cần phỉi thích nghĩa thời VỀ 
phần quoc-àm ch đecbữ so Ả-rập, hoặcmỗí tiếng 
riêng mỗi số, hoặc một câu thung một sô, cứ 
theo 50 mà tra ngay ỗr duửỉ đoạn ấy. Còn VẼ 
phần cbử Hán, thởì ỉn chữ XĨỄD, mà sẽ tra về 
cảc phụ-lrương sau quyÊn này. 



V' Cách giải nghĩa về phần quốc-âm ; hoặc 
trlcb-giâi tiẩng một, hoặc hỉệp-gìải tìẾng đôi, 
hoặc phiêmdịch những tiỂng thồ-ãm, hoặc truy- 
DgayỄn gốc ờ Hán-ìự, trưưc ihời thích nghía 
Chính, sau lại thích nghĩa bởog. Còn chỗ Dào 
lét có điỀn thiệt cũng dẫn mả phụ thêm vào, 

VI. — Cách giỉi-ngbĩa YỄ phau Hản-iự : trích 
những chữ đòi Ivò lén sắp thứ-tự thỉ không kỀ 
tự-diện chữ ílản, chỉ theo Lự-mãu quốc-ngữ. 
ohir chữ "ảm dương tì thời tra VỄ bộ A t ch& 
<í báo-anh B thời tra VẾ bộ B t chữ « rũDỉ-n^u - », 
chữ « cầm-tủ » thửi Lra ve bồ Ct V. V. Củng một 
bộ mả vì chữ thứ bai, nên chữ Iruởc chữ sau 
cũng cỏ thứ-iự, như chữ “ dú-đoan ỉ} ờ trước chữ 
a đữ-mang », chữ 4 yiảt-phiìn » ờ san chư (í 0ĨHỈ- 
kiết », V, V L Cùng một nghĩa mà vt chữ đặt tréo, 
□Ễn chữlrên chữ dưứì lem lãn vứj nhan, như 
Chữ « Ịợi-danh ỉì lem chữ « danh-íợi tì, chữ H hôn 
hoàng * icm chữ « hoáng-ỉĩôn » v\ V. Truớc thtá 
trích-giẫỉ chữ một, sau lai hiệp-gĩắi chữ đòỉ, 
câu sảch nào củ quan-hệ lắm mới đem vào, 
điÈn-tlch nào cỏ bứng-vị lẳm cũng dân hỂt, còn 
luất-iứ thùri *ét chỗ nào củ c 5 n thờỉ cũng chĩ 
núi qua tỄn sách mà thôi, 

VII. — Cách giãi nghĩa vè lol vãn .■ 

A. — Từug cân hoặc từng đoạn cử ý sóng vúfj 
nhau, như câu 13 s Ảng đàữ-kiềm, Fh 1 <fi sủng với 
cAu 14 « Khỏe thu-ba... ữ I câu 18 tì Lừng da 
trờL.. i đỉ sóng vửi càu 17 # Chìm đáy tiưởc." »; 
t. V. Cái đoạn từ cảu 245 « Náo l&i dọo Dttòn 
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/iơa, + V đi sỏng với cái đoạn lừ câu 253 * JVdử 
/ủc tựa làu Tan. ♦». Củi đoạn từ câu 209 « Khi 
trận giá tung-lữỊỊ.„ » đi sủng vàri cải đoạn từ cỉn 
277 <f Khi bóng thở dĩênh-vòĩh...*\. V. 

B. — Chữ dùng đồng Lnải cò ỷ bàng-thấn vứd 
nhau, như trong cAu 13, cbử ÍI bông V thân vởì 
chữ « dáo », trong câu ĩ'ị t chữ * ba J* thắn v6i 
chữ « ỉdĩỉ# * ; chữ * thược-dược », chữ * hải- 
đường 1 bàng-tbấn \ờ\ chữ * ma\ >, chữ 4 dào * 
trong cân 140 ; chữ u phượng-liễn », chữ * dương- 
xa * bàng-lbẩn với chữ t ỉaan », chữ m cử » (rong 
c&n 224 ; V* V, 

VI1L — Bẳn này so vổri mấy bần gân đây, vẫn 
tự lẻt thòng cồ cái gì đặc*sắc, nhưng Lúc lảm 
ra Jà cot đề cho câe bạn thanh-niẻn tra-cửu vả 
thích-dụng cho tbờỉ-đại bây giờ* nén những chồ 
chủdhtch về phần Hản-tự hay vỉ phần Qnổc-ám, 
vẫn muốn đưa trình-độ quõc-dàn LẾn trẽn đường 
mời quang-minh, mà không muốn qnay lạì Hản- 
tự là Lối rừng nho rậm*rạp h LĨ như cbữ 1 vách quí* 
c5n biết chữ đó nguyỀn dịch Hản-văũ là chữ gt 
mà thông cSq viểt rõ mặt chữ 4 quí-dịch *; chữ 
* gió vàng N thời cần b)ểt chữ dỏ Là ngọn giò 
mùa nào mà thông căn dẫn thêm cầu thơ < kim- 
phong. tr # ; V. V 

IX. — Những chỗ vì nguyẻn-bản chữ nôm ỉn 
lầm, hoặc vì các bản quõc-ngữ dịch lầm, như 
trong cáu 130 nói 4 đo-my » mới cỏ tẻn cày, mà 
vỉ chữ * đồ 9 thiếu nét ngang nẾn nhiều bỉn 
đọc là chữ I trà £ ' ; trong cầu 101 dọc f hoản- 
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Aíỉíi ỉ UQỚÌ nbầtn chínb-vận, mà vì chữ « tìoản Aj í 
giông cbữ « ẩu >1 nên nhiều bản dịch lả vận 
■ ầo 1, V, V. Các chỗ ấy cũng tra-cữu mả đính- 
chínb [ạỉ. 

x + — Tồi thường thấy con cháu trong nhà 
tbỉch xem troyện nôm, khi đọc truyện đã lắm 
chỗ ngbì-nan, khi Làm bài lại nbiỉu diều Ihảc- 
ngộ, Lòng tdì thòu-thức không yẽn, May nhờ 
dưưc mấy năm Tem sách b Co-học viện vả lim 
việc ở tòa soạn Hàn-Việt từ-nguyẻn, cbắỉ-chỉnb 
Cỏ thảy, tra-cứu cò sách, tríi đã ba Lần mưa 
Dẳng, tra-xét đỉcb-xảc, biên thào kỹ-càng, mới 
đem bân nảy ra mà đẫn-giỉi. 

Vậy trong băn này lối quẽ mùa. chỗ kbiên" 
cương, chưa chíc rầng không, dám lio cảc bậc 
đại-phưưng phủ-chtnh cho được hoàn-lhiện vả 
thuyền cảc bạn tbanh-niên đem ra mả làm tài- 
liệu chữ Qníỉe-vãn Hán-tự được dung-bùa vửi 
nhau mà iãng-tiín thêm lên, 

/fu£, ngày mềĩĩỹ 2 ihàng lỉ tittĩỉĩ 1928 
Đinh-xuằn- Hội 
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CUNG-OAN 

NGÂM-KHÚC DẪN-GIẢI 


I 

1. 1 rải vách quế giỏ vàng hiu-hâi {[)> 
j Mành vH-y lạnh nỹắỉ như đồng (2) ; 

.í. Oàn chi những khách tiẻti-phỏng (3) 

Mù Xỉỉi phận hạc nằm ừong má íírìo (4)/ 

HÍ. Duyên đ<ĩ may cớ sao lại rủi ? 

Nghĩ nguòn-cơn dở-dối sao dang (j) ỉ 

ĩ. w đàu nén nỗi dở-dany? 
hìghì mì:ih t minh lại nén thương nối mình * 

Đoạn I <Câu 1.8) 

cành đâu. có cánh ♦ người cảnh cũng đeo sau; 

Tinh những thương Ịỉnht phận ờạctiỉìh cángthêm 

\ tãL 

(]) <1 Vách que Jử bíVi chữ « qtiẽ'dịch* Jà cải nhà 
h cạnh cung bà hậu' phí đời vua Trăn Hậu-chúa 
1 3 EEầ CÌIO các c.ung-phi ư t cửa bịnh tròn như mặt 
rãng mà giũa sâu cò trồng cảỵ ; « Giò vàngu 
chữ • kiiiì'phong » trong thứ õng Trirtrng- 





Hiệp là nủi ngọn gtủ thuộc TÍ mùa thu bàuh Kim, 
Bầy núi trải qua cănh-ngộ người cuog-pbi gặp 
lúc bMha- 

$1 t Bòng >} lả Loài kim hay hút hầm nèo ềừ 
tay díu thòi Lạnh lìm- Bây Là tả cảnh-huòng 
lạnh-lẽo cua người ỏr riỀDg một mình (Xem chữ 
UŨ'P về phẵn chữ Hán} + 

(3)ffOdnu LA hò-a-gìận, hằa-thù, Bày ỷ trảch 
trời ghét gi những bậc cang phì. {Xcm chữ tiêu- 
phòng). 

l4) aPhậĩĩ òạcíbỏũ chữ a bạC’phậ JT » là nòi gâi 
mả đảo sí-phận mỏQg-uianh; « Mà đào B, sem chữ 
*.đào~kiìm ■ Đây nòi sổ Lrủõ 3tni cho hai chữ bạc- 
phận Dẳm sẵn ĩr troog mả đào, nbư khi người 
mỏi sinh ra dã định sẵn cho như thi 

(5) ■* Ngnền-cơỉĩ dở-dóì B cũng như oỏi dír-dang 
trước thế nfty mà sau tbĩ kia- Bẳy ttái Irưửc sao 
may mk được chọn vào cung- sau sao râi mà chịu 
thân đưn-chỉếc, ngẫm duyên trủd tlủ' dỏi nỗ nào 
đ£n thế cho đang I 


II 

9 . Trộm nhờ thiỉở gàg hình 1ạo-b6a (t) t 
Ví? phù-dung mộí đóa khoe iươi (’i); 

tĩ. Nhi hoa chưa mỉm miệng cirãi 
Gốm Ịìàỉìg Ban đă ỉạt mùi thivdung f 1)* 

13. Áng dèo-kiỀDi đám bổng 0) não-chủng, 
Khôe thu-bs gỉợn sóng tfi) khuytih-lhành. 



15. Bóng gưưng lấp-iồ trong mồnh (7\ 

Cổ cây cũng lỉìiỉỗn n$i tinh mây-mira (ị) t 

17> Chìm đày nước cứ ỉừ-đừ ìặrt (9), 

Lừng da trời nhạn nghnmgơ sa (10), 

19. Hương ir&ì t đấm nguyệt say hoa /11» 
Tầy-Thì mất uía t Hẳug-Nga giật minh. 

H 

&oạn II <Câu 0.20) 

Trời sinh tu-sấc, về họa khôi vẹn cả mười phàn ; 
Ngirởi những xua nay bạn thanh-khiđánh nhướng 

ígiài nhăt * 

<1} * Gáy hình tạo hỏa lả nói Lrởi sinh ra binh- 
thỉ con người ♦ 

{2} fl Bổa 0 là củnh hoa Đây nồi người con gáỉ 
đẹp cỏ tiếng ịXem chữ phù-đunỹí. 

(3) chua tnìtn cirữỉB là lúc hoa cbirt n& 
Tục Tàu thưởng gọi Jủc géi VỀ nbủ chồng là lúc 
cày đảo ữồ hoa 

(4) « Gãm nàng Ban » là bửc màn gấm của nàng 
Ban-tiệp-Dir vi ràng Triện-p'ii-Yển dệt ờ trong 
cung vua Hán Tbinh-BỂ. Bảy rò\ túc còu bénhồ 
như hoa đươDg phong nbị mà rhan-aic so vòi 
nàng Ban khỉ dâ Tào cung úệỉ gấm cũng hhửng 
đằm-thắm n ặn-mà, bâng, thể thời hra này lại 
đẹp bẵng gấp mấy mồn tấm kia. Can này có bân 
cbép lì Gã '!1 ràn^ Ban dã [ạt mùi Ibu dung. 

(õ) $Đám bàng M lả nói áng dẹp rỏ ra ngoải như 

bôrg đảo nỏ ra. fXcm cbữ đùo hầm Tả tbữnõo- 
chủng). ^ 

*Go 



(6) I £j ợn sóng I là nỏi khỏe mắt l'ểc đi liếc l® 1 
nbư làn sủng giợn IỄn* (Xem chữ //iií-tữ và chữ 
Jc/t U ynh-íhtmh).Câu này và câu Irẽti đi sỏng với 
nhau. Cũng cỏ băn chép là: « bbủc tbu-ba tỢỉ I 
s6ng khuynh-tbành. 

(7) nBổrtọ gĩTơng » lả nỏi vi bống nguàrí gái đẹp; 

« Mành » lù bức sSo dan thưa. 

(8) 4 flfổỊ/-mrra T> bỉù chữ < irdfl-PÌJ * lấy licb vua 
TươDf>vương đí chơi Cao~đưởng mà nằm 

giấc trưa tbẩy chiêm-bao có DgưỂd dàn-bà tự 
xirng lả gùi Vu sơn xín vào cbàu vua, vua cho 
chưng chăn ụẬU doạo rồì người ấy lừ-bỉệt mà nòi 
tbìỂp từ nay về sau sàm lảm mảy tốỉ làm mưa ỏ 1 
dưỏĩ Duơag'đàỉ: « Tinh tnây-mưa * là tình xaáu 
của trai gải- Đây IA nhan síc cực dẹp, dău cày cỏ 
14 loài vò-tri mà ngoải xa 1ỈẾC thíy bỏng dẹp cũng 
độngtỉoh xuân. 

( 9 )<Cá Jđfi» hòi cbữ ttrẵm-ngĩrx trong Tbỗng 
tục-biỀn, là nói sẵc Dgưỡi gài đẹp làm cho con 
cả thẩy mà sợ phẵí chim xuống đủy nước, 

(10, « Nhạn chữ *fíỉc nhạn* trong Thông 

tpc biẻo. là nỏi sắc npưdri íát đẹp lảm cho cod 
nhạn IbấỴ tnft ò trẽn cao ọhh sa xuổng. Câu nâj 
vả củn t^n (tí sống víVi nhau. 

(\ 1) 1 Hương trời » hĩrì chử 4 thiéỉt-hĩrcrĩ 1(7* trong 
thơ ồng LỶ-klnb-Pbong, là PÒÌ hna <tcp lỉ mto 
bương quí của tr/rĩ; * Ngnyê* * xi * Hoo s b&j chi 
4 hoa triền nợtrỵệt tịch 1 » trong Đư^np-lhi, là tỉ lút 
vui chơi T#d npưíVi mến cínb/Bđy nủí gảì đột 
pbư mùi hương ríll quí 1*ro cho nguyệt cũng ph& 

dim, boa cBng phíi say. 



ỉlí 


3/. Cáu cẫm-tú ổàỉì anh họ Lý (1) 

iVéí đau-thanh bậc chị chàng Vương (2) 

3X Cờ iiên t rượu íhành (3) ai đang ? 
Lưn-Lình* BÊ-Thích lá ĩáng tri-ám, 

2f>. C(ĨU1 điếm nguyệỉ phỗng ỉầm Tơ-mã (4), 
Sáo iãtỉ thu ỉá gã Tìeu-lang (ò) ; 

37* Dẫu ỉĩiá tay IÌ 1 IÍÍ 1 miệng daagy 
Thiéndỉén cung ngảnh ngbè-Ihirờng trong 

trâng ( 6 ). 

Boẹn 111 ịCầu 21 - 28 ) 

Thơ họa rượu cờ t bạn gàỉ tàỉ đành có mội ì 
Địch đàn mủũ háti người trằn ai dễ sành đôi. 

(1) <1 í/ợ Ly* Lả ông Lỷ-ftạch người đời Bưàmg 
có tiếng bay thơ, uống mộL dấu rượu lảm được 
trăm bài thơ* 

(21 € Chàng Vương ì> Là ồng Vương-Duy dủd 
Bương cỏ tiỂng vẽ kháo, ve tranh sơa-thủy thòi 
làm tíẽn-sư cho các thợ rẽ. Cìu này vả cân trên 
đi sòng vở\ nhau ý noi thơ hay thời lảm được 
anh Lý-Bạch, và vẽ khéo thời làm chị được 
Vương-Duy, 

(3> « Cở tiỀnn Là đủnb cờ rít cao như õng tiên ; 
■ Rượu thảnh ú- là uống rươu nhidu mả tỉnh như 
ững thảnh* 

(4) í CamB Là lèa một thử dân dài 3 ihưử-c 6 
lấc, cò 13 cáỉ phím mà giăng bảy sợi dảy tơ, lấy 
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móng tay gây thời thánh tiếng; (1 Biẽm nguụệtì 
lì cãi nhà khảch trọ mặt trăng giọi xo5ng 
+ Phỏng iàmv là đọ pnỏng tâm-ihưởc như nhan 
cũng như nói hằng bậc n^aag hàng, 

(5' < Sào M ỉr các bẩn kbảc ibủíi cbáp Là * phủ » 
nhưng xét ra chữ E sá ớ » thời phải nghĩa hcrn J sáứ 
là một cải ong bằng tre có nhi$u lo dÈ thoi; ò 
đày nóỉ A sáo * thời mới họp vảo đièũ a ĩìêti-ỉúng\ 
và đi sửng với chữ < cànj n cân trên cũng hựp 
củch. Còn nủi <Ị phú * thời đong một ỹ vởì càn 2] 
VÌ cửu ẩy đã nói bay tbor ỉà đủ ròi p khống cân 
nủi ỉhẽm bay phú nữa làm gì; fl Làu thu* là'nhè 
lần cỏ giò mùa tho tboi vio. Câu này LÀ cào trẽn 
đi sóng \ởi I>bau, ý nói gảy dân thời tỉm bạn 
ỴỞÌ Tư<rng-Như vả IhSi sáo cũng bay nhưTiẻo Sử 

(6) tNỳỏnh * là khồng dổi mặt với nhau Đằj 
nòi dầu đỄn việc múa hảt, nàng tiẻn trong trăn| 
cũng phâi nginb di mà kbòng dám đổì mặt, đí 
sảnh tải vủrj nhau. Đồng nghĩa với bai chll 
*ngẫnbmặt» Irot g càu 131 trang 26; cũng cí 
nhà chữ « ngành V tức Lả « » mà cắt nghĩa 

tà ; qnay lại dỄ trong rem. 

IV 

29 , Tồi sẵc đổ vang lừng ỉrong nước, 

Bướm ong càng xảo-xảc , goái hiên (I) 

3Í 3 aỉ nghe nhưng mổt chưa nhìnj 
Bệnh Tề- Tuyên đã noỉ tên đùng-đùng. 
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3$. Hỡữ xuần r*ọ t cồn phang nộn-nhị, 

Ngugệt thu kia t chưa hé hào-quaog (ả), 

35, Hống-tau cỏn khỏa then sương (3), 

rbâĩD-khuê có/ỉ rốmmủỉ'/ỉ tTírng khuy ntHhủnb(4) 

37, Làng cuag-kiỄm rfip*ranh hấn sẻ (5), 
Khảch cOng-hau ngấp-nghé mom) sao (6^; 

39. Vưửrt xuấn bư&m hẽg còn rào (7), 

Ihổg hoa mà chẳng iối váo tìm hương (8)/ 

ut. Gan chằng đát khôn đường khá chuyền {#) 
Mặt phàm kia, dể đén ThiẾn-ibai (10) ? 
43, Hương trời sá đọng Lrẫn-ai (11), 

Dẫu vàng nghìn lạng dễ cười một khỉ (12). 

Đoạn IV (Câu 29-44) 

ĩóc tái noi (tâng, đòi nơi mùi xạ thẵg hương đưa; 
3ng bướm mong tin, măg tớp vườn xuân còn 

khóa chặt. 

(1) « Bướm ongu bối chữ ù phong*mâỉ điệp-sứ * 
à nói hai thử trung cò cảoh hay biit nhị hoa, 
hưởog dung đề vi những người con trai mnỗn 
tiếm mối-manh đe kếbduyên cùng ngưửi con 
ỉải* Đảy nửì tỉn qua moi ỉạỉ rất nbiỀu. 

(2) Củ ũ này và cảu trỀQ đí sóng với nhan* ỷ nòi 
ỉgưừì con gái ÍT trong buồng the ví như hoa 
nùa inân còn phỡDg nhị lại, trâng mùa tbu 
ĩhưa hỂ hửng ra. 

(3) « Khóa then sương 1 » lả ý núi kin cong cao 
ường chưa cho tìn ngoài lọt vào. 
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là tbu-gíấu b trong mà khàng chó 
pbảtdộ ra ngoài* Càu này và càu trên ý nói lẫn 
nghiêm buồng kin, khỏa xuân còn bưng bỉt mùi 
hương* 

(5) *Bán^» bòi chữ txa/ườc» lấy iích đời 
Đường ỏng Bậu Nghị muốn chọn rỀ, mói YỄ baỉ 
con chim sẻ vao bức bình-phong, ước người nào 
bắn bai cài té ũ mà ũ nằm bai con mẳt chim thởi 
gỉ con gải chữ* Vua Cao-tồ bần nbâm, ông mời 1 
dàngcougỂũ váo cung, sau được ỈẬp Lam Ihái-bậu. 

(6) mMong saoi> bửi chữ«kjỂ/ỉ $ trong kình 
Lễ, nỏi 1Ễ rư<Vc dàu thòi đợi khi thấy sao mọc 
mà đì, nén chi tbưửng gọi bừuQ rưởc dâu là iỉĩth 
kậ. Câu này vả cảu trên đi sóng vỏi nhau, ý nỏi 
những bậc trai trề VÀ cảc con ũ bả sang trạng ít Su 
muon cưới vẽ làm vợ. 

(7) *Ráo » là ngăn đón kbõng cho vào ra* 

Ciu này và câu trên ỷ nỏt trai nghe tiếng 
gối đ^p mà cbưa dám thòng tin, vỉ như bướm 
Ihấy boa mà cbưa có lổi vào Lỉm hương, 

(9)aGtỉn chẳng đà » b&i cân a Ngủ iủm phì 
ihọch » trong kinh Thi dịch ra, ỷ nòì lòng ta 
cbâng phii đả cũng khâng fli lay chuyền được* 

ílOìtíMaí phàm 3 lá mặt người phám-trần, ỷ 
nói nbững hạng tải bèn sức mọn, dám đâu sùnh 
vủì nàng ỉién, 

(II) nhĩu-ơng Irờin xem chú-tbícb CỀu 19* Câu 
nùy ý nói ngưỏd tiên khòngsá chơi vời phàm trăn. 
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(Ì2ị can này dịch càu <í Thiên kim nan mãi giai 
nhàn tĩếu », nhưng cũng có ỷ nỏi dẫu ai cỏ Vàng 
ngbln lạng cũng ch tra dễ mua dược trận cười 
của minh, vỉ đang khép cùa phòng hương, đÊ 
chọn người lrì~bỷ. 

V 

Ặ5, lỴgíĩm nhân sự cử chì ra íhế ? 

Sợi xích-thằng chi đầ nướng chán. (ì) Ị 

47, vđí taỵ /ỉ(ím nghĩ cơ trần 00, 

Nưởc dương muốn rầy nguội (iằỉì lưa duyên (3) 

ị9 Kia tbể-cuc như ỉn giấc mộng (4), 

Máy huyìhi-vi mở đóng (ã) khốn tường ĩ 

51. \ẻ chỉ (0) đrt ỉtổng sự thường t 
Cũng côn tiẽn-định khà ihương lọ là Ợi)! 

53. Bồi những ke thiỀn-ma bách-chiết (8), 
Hình thi cồn bụng chcl đòi nau (9) / 

55. Thảo náo khi m&ỉ c/tdn rau (10), 

Đã mang liếng khóc ban đầu mà ra (11J / 

«>7« KỈCiC vl nỗi thìíi-tha ^-/^£{12), 

Ai bày ỉ rỏ bài bì mrơng dâu (13) ? 

59. 1 rồng răng đến ihuơ bạc đằư, 

Tử-aỉnh kinh-cụ ìàm nau mấy tàn? 

tìí. Cuộc Ihành-bại hầu cằn (H) mái tỏc, 
Lớp sùngdhông ỉthưđủc buồng gan (15)/ 

1)3* Bệnh trằn (Hi) âồi-đoạn lủm-can t 
Lừa cơ đốỉ ruội t daữ hí irt cat da( 17). 
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65, Gỏt danh-lợi bùn pha sàc xâm (15), 
Mặt phong-lrầu nẵng rám mùi dáu (11 

67* Nghĩ thán phù-thẽ mtì đau, 

Bọt trong bề khb t bèo đào bến mê (20), 

69, Mùi tục-vị lưỡi tẽ tản-khồ, 

Đường th?-dd gỏt rỗ khỉ-khu (21). 

71, Sóng cồn (22) cùa tí nhẩp-nhổt 
Chiếc thuyền bảo-ảah ỉâ-xồ gập-ghầnh (23), 

73. 7 rẻ lạo-hỏa đầnh-hanh (24) quá nga. 

Chết đuổi người trên cạn (25) má c/ro'1 
75, Lù cừ (2G) nung-nấu sự đời. 

Bỏc tranh vân-cSu vẽ người lang-thượng (27 

77, £Jềfĩ vũ-lạ nhện giăng (28) cưa mộc. 
Thú ca-láu dẽ khỏe canh dài (29), 

79, Đất bằng bỗng rập chổng gai (30), 

Ải đem nhàn-ảnh nhaộtn mùi là-dươug (31) 

81. Mồi (32) pbủ-quí giữ làng xa-mã* 

Bả vinh-hoa lừa gã còng-ktaanh (33), 

83. Giấc Nam-kha khéo bẩl.bìnb, 

Bừng con mắí dậy thấy mình tay không (34) 

85, Sán đào-]ỷ giàm (35) lòng man*mảc t 
Nần đĩnh-chung nguyệt gác nur-màng (3Í 

87, Cánh buòm bì hoạn (37) mềnh-mang t 
Cái phong-ba khéo cợt (38) phường lợi-daũh 

89, Quyền họa-phủc trời tranh mât cd t 
Chút liệD-Dghi chẳng giả phằn ai (39 } I 



91. Cái quaỵ bủng sẵn (40) trén trời, 
\ờ-mờ obân-ánh như người đi đèm (41)* 

93. Hình mộothạcb vàng kim ố cb (4*2), 
Sẳc căm-ngư ủ vừ e phong (43), 

95. Tỉẽu-điỄu nbân-sự đă xong, 
ơn-hà cũng hoãn, cốn-írừng cũng hư (44) t 

97 Cầu thệ-tbũy ngồi trứ (45) cố-độ T 
Quán tbu-pbong đứng rã tả-huy (46)/ 

99. Photig-trãn đèn cả sơn-khé, 

'ang tbươQg đến cẫ hoa kìa c<5 náy (47)/ 

101. luềng hoản-bỏa (48)đa bày rũ đấy, 
Kỉẽo phừ-smh trống thây mà đau ĩ 

103 . Trồm năm cồn có gì đàu, 

:hằng qua như nấm cồ khâu (49) xanh dị ĩ 

l fi 5- Mùi tụolqy n hưởng kia cay dâng, 

Vui chi mổ đeo ■đắng (50) trần-duyỄn / 

107. Cái gương nbAn-aự chỉần-chiần (5ỉ), 
T Jện thần này uởĩ cơ thuyền phải nao (52) ỉ 

109. Thà mượn thú tién-dao cửa phật t 
Mối tb£Mỉnb> quyết dứt cho xong ĩ 

111 Ba maũg chỉ nữa đèo bòng (53), 

Vui gì thể-sự mờ mong nhân-linh \ 

113. Lấy giỏ mát trăng thanh (54) kết nghĩa, 
Mượn hoa-ãàm đuốc-tuệ tàm duyên (55), 

115. Thoủt-írãn một gót thiẻDnbiẺa, 

Cái thán Dgoại^vộí tà ttén trong đớì (56), 
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Đoan V (Cảu 49-115) 

Ngùm cầnt t Írín-gian rất kho, ỉợì cũng vậg dan 
kia cũng uđi/, tf< 7 i người ỉĩhư giấc mđn*j\ chẳn 
qua rọi một n&m mề ma : 

yghì thắn ụột ngoaỉ ìà hơn, iinh mà chì duyên Ig 
mà chỉ t phúc'đức đirọc íđu dải, đã sẵn t 
mười phương của Phật. 

(0 9 Vưởng c/idn » lả đặt chàn vủo vòng, Câ 
uèy và càn trẽn V nỏi nghĩ cuộc đời chảa-D g* 
mà khửng muôn lấy chồng 

\ 2 ) f VuMur/# là Dằin vđt lav qua trẳn mả ngb 
* Cơ ỉrdn » là sự-cơ h cõi trằn, 

(3) f Nước dirơng* bfrì chữ ti. dương chì thảg 
lả uvớc cènh đương của ngải Phât-đo-Trừng rẳ 
cho đúa con ổng Thạcb-Lạc khi chết ngất roi m 
íược sổng lạì; ti Lừa-dugên Ifr Là duyỀn bươn 
lửa đằm-thiui nSng-nàn, Câu này và câu trêu 
nỏ í nẳm nghĩ cuộc đừi muốn bõ duyên tran m 
quyết đi lu, 

(4) H Giẫc-mộng* Là giắc chiẽm-hao, nòi ngirí 
sinh ra ở đdi chàng bao lâu thỉ hóa kiếp, ví nb 
Đằm thấy chiẻm-bao,cbĩ một Lúc thời tĩnh ngay 
cbâng đươc CẾỈ pL, 

(5) ti Mở đỏng ti bfid chữ ti khai họp» Là nổi CI 
\tờì khép mở như cải tten mảy, khò suy lưởn 
được, 

Ịtì 1 ti Vẻ chi B cũng nhu Hỏi: tuồng chì, kỉ ch: 
(7) tLọ iàĩ cũng như nỏi, nưa là, huống chí Jỉ 
Cảu này vả câu trân xem cbủ-tbfch chư iiần định. 



(g) nĐòiti củng như nỏỉ nhiÈn, chần. Cằn nảy 
tò bản chép là; Đòi rất kỉ thiẻũ ma bèch chiết. 

líb « &ÒÌ nau b cung như nói; nhiều pheo, lâu 
Igày, Đầy ũỏi những Dgưửi lừng trải khò-9fr, 
pìữh xác tay còn, mà troag tửng đẵchản-ngản từ 
úc náo rồi* 

(10) tì Thảo nào6 c&ùg nhừ núi: hèn chi nên chi: 
kChôĩì rauữ là lúc đứa con mới lọt lòug ra thời 
ịíem cái hoa cbón mãag đăt, 

(11) Cân nảy vả cảu trẽn ý nồi đởỉ Dgirúrỉ khồ 
tahư ih£ nên chi iúc ngươi mó'í $Jnh ra chưa bỉỂt 
pưởi má đẽ bỉỄt khóe, nguyên dịch cáu sacb 
ệtNhâtì sinh tạc địa thl, oì tièu dĩ tién khoe** Càa 
này có bản chép là ; Bã mang tiíng khóc bưng 
đâu mà ra. 

1,12,1 fluSụ- ỉ hề tỉ btVi chữ ffthè'Sự í) là nái việc đời. 

(13) tí tíãì bề nương dâu » bíd cbữ <i thương hải 
ỉang diần ữj ỈÀ nói vl vịẹc dời thay dũi. (Aem chữ 
tong thương), 

I (J4) «Cằn » cung như n6í : Irụitsồi. 

ilãí Càu nảy vá càu trên di sòng với nhau, ỷ 
nói lo láng nhiêu việc mà mái tòc phải trụi đu 
I Lừng trái nhiều IÌ 1 ỀU má ỈÀ gan như đúc lại. 

Utì; tì Bệnh-trằn » lả bệnh của người đời, 

(17) *Cơ» Lá bạag dõi *Hàn* Lử cật rét. Cảu 
nay vá cáu trén ỷ núi người đời vỉ phỉi ãn mặc 
vả các bệnh tật ham mè khác nữa mà phải cbjn 
nỏi kho 3Ỏ', 

U3 s Sắc ardm» là sắc đen Lãn trắng. 
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09) d Mủì dâu » là sắc đen ngăm-ngă m như d 
dAn. Cùu nảy và cùn trên đisdng với nhan, ỷ 0 , 
ngưởi bỏn-lẳn lắm thi bìm lấm gót thảnh ra ai 
lảm và ngtrủù lòng pha lắm ttiú^i Dắng rám mj 
đen như da dảu, 

b ỏi chữ «fr/i5tìdi»; 4tìíu mí 
bii chữ *mè-thn t. Đây vl ngưửi dời lénb-đỂD 
ầbS-sử như bọt miờc cánh beo, 

(21) Của nảy và cìu IrẻD đí sóng vửi nhau, ỷ ni 
DÍm mủi đỉng cay mả lẻ cả dãu lưỡi, đi dưỏr 

síp-sbềnh mà re cả gòl chản. 

(22) « Cơn » li dựng cào lẻn. 

(23J Cần nảy vả cân trỂn ý nói cõi đởi lửn nb 
CỀĨ b|, than ngirủd nbỏ nbư chìỂc thuyỉn, m 
nguửỉ ra đtìri phải chịu kho-s(V ví như thnyẾn ĩ 
bỀ phií ch(u sáng gìá. Cũng có bỉn cbep Jầ 
Chiỉc thuyền bảo inh thãp Ịhơ ttìật ghềnh 

(24 4 Bành hanh ờ là dem lòng ghen ghéL 

(25) 4 Cftíí đỉioi ngĩrời {rên cạn * bỗi chư i /ị 
/râm 4 lả nói bSt người ta cbẾt đuổi ĩr cạn, cũr 
có bẵn chép Lả : Dắt dín nhau lẻn cạn mà chơi. 

(26) €Í,Ỏ cử > b&icbữ f/iồaợ-í<5* là Jò đúc u 
thường vỉ òng Irủú nbư tò thơ đúc. 

(27) Câu nảy vả càu trén ý nòỉ vỉệc dời mỗi Jú 
tbay hình đòi dạng một khác, vỉ như bửc tran 
lửa cái này mà vẽ cái kia. 

(281 9 Nhện ỹiătig* là a6i ahà bò hoang ( 
nhện giăng tơ. 



(29) ff Đí khóc p Eầ lí cãnh buồn rSu, Cân nỉỵ 
và cảu trẻD đi sóng với nhau, ỹ nỏi ở đời khi 
hợp lạl cỏ khi tao, Júc vui lại có lúc bn$n. 

(3Q| cẳnh bình'tbưủrng lai hóa ra nguy hrêm, 
TÍ như đất bằng mà đít rập chõng gair 

(31) Bông ngufrỉ nhuộm lẫn bỏng cbìỉu, chẳng 
bao lảu thửi phai lạt hết, DÒỈ vi Dgưởi ta chòng giA. 

(32) Jưdií là chỉ những cài tròng thấy mà 
thèm như cải moi đe dử con cả. 

(33) «fìù« lả chĩ những cái giả â6ì đS Lừa ngưỏũ 
ta, G&u này và trên cân đi sóng vúri nhau. 

(34) Câu này và câu irên nói đời ngưỏũ nbư 
giấc mộngCiem chú-thỉch càu 49 và chử Afam-JtJta)» 

(35) " Giảm lòng M Là đàm mày đen che lấp. 

(36) * Ngtiựệí-gàc * Lả mật trâng lặn. CỀn nảy vi 
(cAu trân đỉ sủng vởỉ nhau, ý nói h đời khỉ thình 
lại cỏ khí suy. Iúc vinh Lại cỏ Lúc nbục. 

(37) a Bỉ hoạn u bỏ-ì chữ thoạn hải 9 lỉ nổi ví 
ttgưửỉ Lảm quan ba chim bSy noi như chiếc 
thuyền lỄnh-đỀub LrỀn mặt bĩ, 

(38) *Cợị* li trêu-ghẹo giỉu-cợL 

(39) Càu ũky và câu trên ý nổi trời khòrtg eho 
ai tự ti$n tùy-nghi mà Làm việc gi. 

(40) * Cdỉ qtỉùy búng sẵn > lì nỏi then máy 
ioaj-vSn của tạứ*hóa. 

(41) € Đi đém * lì khủng thấy đường mả cùng 
dỉ. Củu này và cân trỄn ý cũng nbưhai tAu trong 
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truyện KíỀu t c ãng đành nhắm mấỉ dời chân , th 
xem Cữh iỢữ xoay vàtt đín đảư ? u 

(42) Kim * là úừ\ này í -Co* lả đới iưa ; í Vài 
kìm & cò ữ là nòi loìi cày loài ãầ chẳng iriĩt 
thửi sau cũng cò khi héo vàng hoặc 5-gĩ. 

(43) < Vu ĩ lả mưa ; * Phong* là gỉử ; c ỏ uữ 
phong 1 là nói loài chim loảỉ cá cũng bị giỏ tj 
mua sa mà có khi ủ-dật e-sợ. 

(44) *Hoon 1 là cỏ cũng như không ; t//ư» 
thật mà hóa ra giả- Câu này vả ba câu (rén ỷ n 
TÌ ộc người tiêu điíu đẵ đinh> còn muôn loỉỉ V 
kbic cò ctỉng xem bằng không, thật cũng hỏa 
gi ỉ. Chữ *hỡản* thường đọc sai là #<Ĩ 0 >pZc 
pầảm-lệ đì£u thử IX trang 10 

(45) * Ngồi tra fr lì tbấy cùn trơ-trơ ở đủ. 

(46) ĩtìứnợ rũ* là đứng sững một cách buồi 
ba, Cầu nảy và câu trên đi s6ng với nhan* ý n 
kỉ qua cầu đâ dí đâu mất mà chỉ ibẩy cãi cầu 
bên bĩn cũ ngồi trơ - t người nghĩ quản đã tếch I 
nao mà chĩ thấy CẾỈ quán đương lúc hửng chỉ 
dửng rư* 

(47) Càu nảy Tả ha củu trén ý nỏi cbỉrig nhữ 
loài Itgưửi sần-kho vả cuộc đủõ thay đìu mả tbi 
đín cẳ cẻc cá ỉ hoản canh cũng sSu-khố mà tỉi 
đoi tất ci* 

(4$) OÍT hỡâtĩ thường đọc 15m ra chữ êơị lí 
pbàmdệ diỀQ IX, Irang lũ. Hai chữ ỉìtíảiì-háa n 
nghĩa ò pbãn chữ nho. 

(49) Cở kháu ■ lả dim cỏ ò trèn mồ mả, CAn D 
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ý nòi ngirừi ỉâ Irâm tuỄi roi cbĩ còn lạ í cửi gò cả 
lanh đỏ n)à Ihói. Cũng cỏ bàn Cíìép là: Chỉũg 
qua một nẩm cơ kbãu xanh rì. 

(50t *Đeữđầng» cũng như nòi đeo-đuối, iẽo- 
dẽo, cử mang Lấy dnyỀn-DỢ hoải, 

(51) Chiền-chiìn* là nỏì rõ-rảng, aì cũug trỏng 
thấy ti* 

■52) « Cơ thuyầĩ I * tà 'then TU ày dạo phệt ; 
4 Phái nao * cũng như Dỏi nên lắm nbì ] 

{53) í &Ề 0 ~bòng » cũng như Hỏi lòi-thòi, thêm 
chuyện. chuổc "Việc. 

(54) *GÍÓ mát tráng thanh* bỗri chữ « phong 
ịhanh nguyệt bqch* lả tả cẳnb thanh-lĩnh Ặcbùa^ 

(55) tì Hoa đàm » hời chữ í ưn-ỂÍóm hoa fr lả Ibử 
boa dẽn ba ngàn nốm mới nò một lân, gặp lủc 
đửc Pbảt giảng-sinh Ihởi nồ ; tì Buôc tuệ * là núi 
ùgọn đnSc trHuệ soi được cbẾn-Lirỏmg củfl tạo- 
bốa, Cân này và câu trèn đi sòng với nhau, ý nái 
vòo chùa mượn gi ú Ir&Dg kết nghĩa và lấy hoa 
đuốc làm duỊ Ền. 

(56) Tiên trang đòi * bỗrí cbữ * địa-íruìtg tiên 
là nỏỉ nguứd íiếa ĩt coi Irỉn. Cáu trân cũng cỏ 
bản cbép lả I Thoát trần một cách liên-tiền* 

VI 

r ỉí7. Ý cũng rấp ra ngoài đào-cbủ, 

Quyết iộn vòng pbu-phụ cho cam! 

ÍỈ9- Ai rtgớ trời chầng choìàm t 
Quyết đem dày thấm mà giam bông đáứ (1) f 
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V2í. Hẳn hìc-trối ỉám sao đỗy ỉá? 

Hay líỀn-nhân hậu-quố .rưa kia ? 

123 Baỹ Ihíén-ctiDg cồ điền gì? 

Xaổng ỉrền md trả nợ đi cho r$ị ỉ 

125. Kìa điếu thủ ĩà toài vạn-vộr t 
Dẫu v 6 -tri cung bât đèo bòng ( 2 )* 

127 Có ám-dương T cú vợ chììng ; 

Đẫn từ thiỀũ-địa cữ /10 vòng phu-lhẻ. 

129. Bướng tảc-hựp trời kia dun-ỹiãi( 3 ) t 
Lọt ỉàm íữỡ cho khỏi nhân-lình ? 

131. ĩhồi thỏi ngảnh mật tàm lhinh t 
7hử xem con iữữ (4) gieo minh nai nao ? 

Đoạn VI (Cầu 117432) 

Dâỵ duyên np nl đâu quãn~quif t hay t&n-ỉìhdtĩị 
hay hậii-quả t nợ trồi ttìũttg, írả nợ chữ rdỉ ; 

Loài vât kia cũng phải đèo-bồng , cồ âm-dươngị tế 
vợch&ng, irởi đã dinh. cãi trời sao được « 

(1) « Dây thắm ■ chữ ff xich-ĩhầng »: * Bông 
đào * lằ hoa ciy (tio, tbirửng dùng đ£ TÍ thấn- 
thì, nhan-sẩc của Dgưừí con pái. Bây DÒt con gii 
sinh ra hít phẳi líy chồng như Lấy sựì dảy thím 
mà bttộc vảo hoa cầy đào. 

(2) fc}ỉ >0 * lém chủ-lbLch cân 111H Đây nói 
loài vật cũng phíỉ cỏ đực cái, trổng mái* 

(3) * Díin-ỹiaì > cùng như DÚÌ mí-khiÍD, đât-dío* 

(4) * Con tạo I là Ang trời* 



133. Tay nguyệt-lão khờ sao có mộl t 
Bỗng từ tình (l) nướng góỉ ciíng-phi / 

135, Cái đêm hôm ẵy đèm gì7 
Bóng dương tòng bóng đố-my ỉrập-lrừng (2), 

137. Lỉhi (3) Ihirợc-diiợc mơ mòng Lbụy-vũ, 
Đóa hii-dm>ng thức ngủ xuần-liêu (4:)* 

139, Cành xuân hoa chảm-chim (5) chào t 
Gió đồng thôi đd cợt đào ghẹo mai (6) ỉ 

HI. Xiêm nghé (7 ) nọ tữ-tơi trước giô, 

Ắo vã kia lầp-íó trong trảng (S) ; 

143 Siũh-ca mấy khúc vang ỉừng t 
Cái thân Tây-iừ tén chừng điện lô ('è). 

/+,?* Đệm hống-lhúy thơm tho mùi xa (10), 
Bổng bộuhoàn íấp-ỉỏ trăng thanh (11). 

/47* Mày mưa (12; mảy giạt chuog-ilnh, 
Binh Trầm h íơag khồa một cành mẩu-đơn. 

/49. Tìíng thánh-thồt tung đàn thúy-dUb, 
Giọng nỉmon ngọn địch đan-trl (13). 

151. Cảng đàn t càng địch t cáng mê, 

Cùng gay g&t điện, cáng tê tải lòng (14)/ 

!ị/ùy ngồi tằn mặt ròng ỉồ-lậ ([£>)* 

Sắp song-song đỏi lứa ùhủn~duyân, 

155. Hoa thơm muôn đội ơn trèn fl6), 

Cam cóng mang tiếng tbuyèii-quyén uờỉ đời ì 



157. ĩ rèn chín bệ mật trời gangỉấc (I7)t 
Chữ xuđ /1 rỉèng s&m chực trưa chầu (1H). 

159, Phai duyên hương-lừn (l ĩl) cùng nhau t 
Xe dê ỉọ rác lá dâu mời vào (20) ? 

161. Kkí ấp mận ốm đào Í-!J) gàc nguyệt' 
Lúc cười sương cợt tuyết đền phong (22). 

163. Đóa ÌỂ ngon mât (23) cửu-ỉrùng, 

Tuy mái/ đ/£fỉỉ lạt nhưng tòng cùng xiêu. 

165 ♦ Vẻ vưu vảt ỉrám chieu chòí-chtíốtị 
Lòng quân-viTorng chnchút trên tay ; 

167, Má hùng không thuõc mà say, 

Nước kia muốn đo t thành này muốn long ị 24). 

1Õ9 ♦ VĩrửnTây-uyỀn khùcỉrừng(2byĩ hanh-dạ 
Gác Lâai-xuần diệu ngơ l))n!-hoa (2t>). 

171. [hừo-ốn một giấc canh lá (27), 

Tờ-mờ nèt ngọc, ìập-lòa vẻ son (28i r 

173. Trong trướng gấm chí.tồn vòi vọi (2Í>), 
Những khi náo gan-gụi quàn-vữơng, 

175. Đãu mà ai cố nghìn váng, 

Đố ai mua được mật tràng tnậng Xítân (30) ì 

177. Thối cười nạ lọ I nhân mày ỉiềuị 31>, 
Ghẹo hoa kia lại diễu gót sen (32), 

179* Thản này uổn-éỡ vl duyên (33), 

Cũng cam một tiếng Ihuyén-quyén vờìngiTờìi 



/A7, Lan mày dúa J<ic-Joũi sơn-dl, 

Uotig mùi hương vương-gii lấm thay (34)! 

183 . Ngẫm như cãn-lrẵl duyên này, 

Cam công đật cái ktìãn nùy (35) râoơ ĩ 

Í85. Tranh lị-dực nhìn ưa chim nọ t 
BÒ LiẾn-chi làn trỏ hoa kia 

187. Chữ đềng (37) % đẩy tàm ghỉ t 
Mượn điầu ỉhất-ỉịch mà thầ hốch-nièn. 

189. Hạt tnưa (33) đã ỉọl miền đàỉ-cốc, 
Những mừng thầm cớ nước duyên may (39) 

191 . Cdrt? íđu t củng ỉâtn mùi haỵ r 
Cho cam cồng kẻ dứng iag thùng chàm (40) / 

Đoạn VII (Cảu 133-192) 

Ngầm íừ thnở lửa hương đằm-thầm, nào ào, 
nào não cimy đón* ngọn đích, được gần-gụi 

quân-vươnọ, đuợc khỏi miền thốn-dâ, quả ỊỂ 
ngon mât, thiệt lá một khấc đàng nghìn vàng ; 

Nhưng mừng duyên cà nước Ịtui-Ưầỵ, tiày khản t 
này tirợCt náy châp cánht này Jien cành, chơ thỗa 
tỏng chơ mẹ, cho rõ mặt thuyần~quyên t thùng 
chàm dàng ỉay t càn ước trăm năm chang rn^í kitp * 

(!) € Tơ tình i Jả dày tơ buộc cbân ha í ngưừì 
cho Ltẽt dnyỄn làm TỢ chòng* 

f Bóng dương 1 là bỏng mặt trừi. Bày nòi 
cung-pbi được vua JỀ 11 dín vi như bỏng hoa đỉ- 
my được bứng mặt trủi lẫn vầo. 
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(3j <4 Liíu 0 cũng như nói : vị, mửa. 

(4) « Đỏa » xem cbứ-thlch cân 10, C&Q nảy vj| 
cảu trẾo đi sòng VỜI nhau, ỷ nòi vna dỉn chơi 
đím vơi cung-pbi, vỉ như hoa thược-dược mưa 
luân điềm vảo r hoa hâi-đương đém xuân say tỉnh. 

ịũ) I Chúm-chlm » là mím curơì. 

(6) Gió đông » xem chữ 4 đông phong t Càn nùy 
v| cầu trên tả rõ cânh chơi đẽm trong cang : 
hoa mĩm cươi mả chào gi6, gió tha-h& mà gbẹo- 
cợt hoa, Chữ dàỡ t chữ mai trong cản này bảng' 
thồn với chữ thu ợc dược trong câu 137 và cbữ 
hiĩ*đưỬDg trong cản 138 

(7) f A F ỂỂm nghê » xem chữ 4 nghẻ-thường*' 

(8) 4 Ảo XIŨ * xem chữ 4 mĩ-y ». Cản này và câu 
trên đi sửng vứỉ nhan, ỷ nói cài xiêm mặc ảo vỉ 
bẠc cnng-phì. 

(ữ> ề Biận To »lả dài Cử-Lò cna vna Ngỏ Phủ- 
Saì dựng lỀn di cbo oàng Tây^Thi ỉr , 

Ơ0) 4 jWủi xạ t bổù chữ 4 xạ-hương * là một 
khối cỏ mùì thơm ĩf trong da bụng con xạ. 

{11} Càn nảy và càn trên đi sóng vơi nhan, J 
nóỉ chán nệm và đồ Iráng-sữc của cung-phi. 

'12j 4 Màg-mưa ' xem chủ-thich càu lữ, 

(13) n Địch* là cái ống sảo bẵng tre cỏ lữ đè 
thồL Cản này và câu trân đi sóng vơi nhan. 

(14) tGaỵ-gât i là tả dí^u đơn nghe như tbủc- 
gìục Dỏng niy nlè-tài* là lả Lòng ngươi cỏ ỷ 
chán-chương mỂ-mân. 



rtVtlìiàỵ ngài* bỗrí chừ * ngữ-mg là nói 
iAnl mày nhu râu con ngài lằm dài, nhò và cong, 
hường díĩag dĩ gọi nb&ag Qguừi gái đệp ; ««$í' 
‘=„ 0 , b5i chữ - long-nhati », thườũg dùũg de tủn- 
QIOÍ vũa ; * Lồ-lậ * lả đối mặt trông thấy 
ràng- Câu dưúd có bản cbÉp là . síp song-song 
àfli nõ nbãn dayẽn. Hoặc: Bôi điỉa nhản duyên. 

(16) Gải dẹp dược cbiìa-Giuợng yéu-vl, ít nhir 
hoá đọi ơn trỉn mua raỏc. 

(17) * Chín bệ » bỉfi cbữ " rủu-bệ », li ũỏi cbin 
bặc tbỄtn vua / • Mặt trửi gang tấc . b&i chữ 
. ỉítiên-nhnn chí-sích là nói dược gỉn gụi 
qnân-vương, 

ns> « Chữ xưdn » là cbĩr t xudn-íin/i t. Điy 
nòi đirợc vua đem linh }èu mến riêng một tnlnb. 

(iy)ff//irơng lửa s bởi chữ huơng-hỗa ỉ>, là 
□ổỉ khi dã kẾt duyên dằm thắm Ibdi Ihẳp hương 
đốt lửa mi tỉiề ướù cũng nhau, 

(20) (t Xe iẦê * icm chữ * dương-xa * Đảy nủi 
đém nào vua cũng yẾu đín không càu rẵc Lk dàu 
ngoài cửa thửì đè mới kÉo ie vào cung, 

(21) ■ Mạrt » và (T Báo » b&i cảu hoa như đàữ lỵ 
trong kình Thi Là nỏi tìu5Ền vợ chồng đằm-thắm 
như hoa mận và hoa đào, 

(22) ■ phong t là cây bàng, lả dến mùa thu tbl 
nhuốm sác dò, boa đển mùa mân thửi nỉr sẳc 
vàng m t đừi Hán trong cungđền voa hay tròng cây 
ẩy. Cảu này vả câu trẽn đi sỏog v6i nhan* ỷ nòi 
yỄu-ẩp khỉ trâng soi Irén gic và cợt cười lúc 
đẻm chực dỉn phong. 
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(23) * Đóũ lè » biù chữ *ỉê hoa » trong bải Ca 
<r Trư*ng-hỊm * vi sỉc mội Dgưửi gối tráng đẹp 
như hoa IỀ giam thấm mưa xuản - t tí Ngon mât\ 
là xem ra ưa Ihỉcb con mắt. 

(24j t Nước ííố f/iãn/i íong *■ bỗi chữ khuỵnh 
quõc khỉỉynh íhành í trong bải ca ỏng Lý di èo- 
Nỉèp h là Qỏi sỉc đẹp Um cho ngưỏì ỉa say mé 
mả đến nỗi ngbièng đòccr-đồ, 

(251 Trừng * 1A đem khúc nhạc đủrỉ xưa mi 
ũát lại, 

(2t>)rí Nọã * \k nghe diệu hảt mà phẫi xièn lòng 
Cáu náy vá râu IrỄn đi sửng vửi nhan, ý nòi 
trong vưửn thòi hát khúc <r Thanh dạ-du t đởỉ 
Tùy và trỂn gảc thừi nghe điệu t /iãu-iinh-hort 1 
đời Trăn. 

ai) 1 Canh tả * lả tả lúc đỀm khuya trăng lể, 

0ì8) " Ngọc a và * Son w là hai thứ d5-Tât rit 
đẹp; * NỂl Ĩ 1 ỌỠC * vả « vỉ jọft * là cht nban-sic 
của ngưởi tAn-qni Đây LA tảcầnh chơi đém, cũng 
củ bỉo cbép là : Tồ mờ nét ngọc lập-tòa vỉ scm + 

(29) H Trướng t ọẩm ủ bẶị cbữ ■ cầm-/ rường 1 
trong thư bả Vũ-hảu, là DỦỈ bửc màn bằng gấm 
cfifl vua chung chán gũi với cung-pài ; « rói-ưpii 
là tâ ngôi bậc rất cao, 

(30) ỈAật tràng mộng Xiịầtị I b3fi chữ 1 Nhất ị ràng 
xuân mộng í trong sách « Hầu Unh /ục * là nỏí 
gi ắc cbiâm hao ém đềm sung sướng dươúg lúc 
đétn xuàn* 

(31) * Màỵ liễu * là lòng mầy xanh tươi như li 



|ỈỄU, bồi chữ ế liều mụ » trong bài ca Trưửng- 
hận » dich ro. 

(32) ÍT {fdf sert J bổn chử 4 lĩền-bộ i lấy ti ch 
Bong-bôn-bão dúc hoa sen bẳng vàng lát Lrẻn 
m ặt đẩl đe cho nàng Phon-phì bước chân lẻn mì 
đí, nhân đò thưởng gọi chân DgưcVí con gối đẹp 
là gỏỉ sen* Cản này vả cân trên đi sòng vởi nbau, 

■(33) N/idn mỏỉt *, 1 Đihi gói *! và 4 £ r ốrt éo * 
đÈa tả cảch được Dgườì yỄu-đươog mà làm bộ 
□ũng-DÌQr 

{34) Cân nảy và cấu ỉrèu ỷ nói những ngưởi gả) 
đẹp mà chịu lẩy nhà quỀ thửi uống cũng trang- 
điÊw, cũng vi như cây lan sinh ờ dồng-nội Ihi 
n&ng củi mùi hương, 

(35) * Đặt khăn B bơ ì chữ * thiẽt thuế ữ trong 
kình Lề, là nói khi sinh con gái thời dặt cá ỉ khản 
ỏ- bận hữu cửa ngoải dề tỏ ra kbãu-Lược là YỈệc 
cíìa người Cún gÂì' Đây nửi hõ còng cbo mc 
sinh can* 

{36) Cảu nảy và câu trẽn ili sửng với nhau, ý 
nòi thỉ quyỄt một Lòng với nhau, Un trời ihờ] 
làm chim chắp cânbt xu5ng đất thời Làm cây 
lif Q cảnh’ 

{37)« c/iử đỄ /10 * Lả cbữ < dtìuír-tđni » bòi sốch 
cử cân ý nòi vợ chòng s 6 ữg tbởi cùng nháp chét 
thári cùng mồ. 

(38) ’ Hạt mưa > là vỉ phận ngưíVi con gấi bẻữ- 
mọn như hạt mưa sa xuống dâu thòi cbịu & dáy, 
vl c 6 cần hit: 4 Thăn em nhơ hạt mưa ráo, 
hạt $a xuõĩig giềng, hạt vào vườn hoa ». 
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„x (Kl i * Cá nuớc .' bAi chữ < n 9 ư Ihày , là nói t 
Gặp đuục cua ví nhu cí gặp đuợc D uức. 

CÒ càa : * Dún 9 oàữ thăng chan 

C Ằ “.?™ h ‘ ay dùng dỉ vlnhữí 

1 íỉm! r nL à P b u đ «° <Ju6i th( 

.7; “ỵ “ 4 ‘ cho b “ cổng đi trót dèm thán vỉ 
bậc cnng-phi. “ Tl 


Vlll 

m - Al »9<> bỗng mật năm một lọt, 
Nguồn.cơn kia chàng tát má vơi (ị) t 
ĩ 95, Say-íti đâu bìểi cơ írời t 

Bồng-khủng má hốa ra yị ., oog{2) 

m Vuỗc (:l) viromg-già chl-cOng tá thí . 
Châng soi cho (Un khóe âm-uhai / 

m. Muôn hàng nghìn tía (4j dua tươi , 
Chúa xuân nhin hái một hài bâng gàn f!ĩ), 

20! Vốn đà biết cát thân cáu trô (0), 

Cá no mõi (7 i cũng khú dủ tẻn! 

Itĩ° 3 ' ^® ári lltay cái én ba l!í J t>ln ’ 

Uột cà y cú-mộc biít chen cành nào f8) ? 

205 Song đđ cậg má đào chon-chól (0), 
Hđn duyên tươi phận tổt hơn ngưởi ! 

207. Nào hay con tạo trêu ngươi (10) ! 
Hang sđu chút hé mặt trời lại rám (11). 
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W9' Trong cung guế Ạ 2) ám-thềm chỉếc bóng 
Hèm nnm canh trông-ngỏng iãnAần ; 

2ĨÍ< Khoảnh làm chi bẵg chùa X í/ân ? 

Ch(Tỉ hoa cho rữn{]'3) nhị dần tại thối. 

213. Lầu ĐSi-nguyỀt đứng ngòi đạ-vU, 

Gác Thửa lương thức ngủ thư-phong (14). 

215 Phòng tiên Ợì\)ỉạnh ngât như đòng , 
Gương loan be nửa, dải đdng xẻ đối (lb), 

3/7 Chicu ả dột giấc mai (17) trưa s&rrt; 

Vẻ băng-khuâng hồn bư&m vỉìri vơ (18). 

219, Thảm-khưé năng ngắt như ỈN (19), 
r ừa châu gỉó ỉọL rem ngủ sương treo (20), 

221. Ngấn phơỢDg-lìỄo chòm rỄu ỉổdrổ, 

Dấu dương-xa đàm cồ qnanh-co (21). 

223, Lầu lần (22) chiêu ỉạt vê thu t 
GỐI loan tngẽỉ đóng, chăn cù giá đồng (23) t 

225> hgỏỊí sáu khắc iin mong nhọn (24ìuâng t 
Đêm năm canh tiếng ỉdng chuông rần (25) 

227- Lạnh-ỉùng íhag giấc cổ-miẻn/ 
kìừỉ hương ricb-mịcb, bóng đèn thảm-u. 

229. Tranh (26) biếng ngâm trong đề tổ*ũíh 
Mát bu&n trông trên cửa nghiẾm-lâu (27), 

23í. Một mình đừng tài ngầỉ sầu, 

Đă than v&i ngugệt, iại rău vởỉ hoa (28) / 

233 w Buền mại nổi tồng đà khầc-khứâi (29), 
A 0ứn trăm chiầu bưởc ỉậi ngần ngơ (30> ạ 
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235, Hua này bỉT&m nỡ thờ-ữ (31) ỉ 
Đe gầy bdnợ ìhỉịm, đe xơ nhị váng ỉ 

237* Bêtĩỉ nâm canh lììn nương vách quỂ($i 
Cài buòn náy ai đề gỉíi nhan ? 

239* Giĩt nhau chằng cài luu-câu, 

Giết nhau bàng cải u-5ầu t độc chưa ỉ 

7 ay Tiguvệĩ-ỉão tơ chằng chớ ỉ 

Xe IhỂ này có d&dơng không ? 

2±3, Đang tay muốn I dứt tơ-hồug ( 3), 

Bực mình muốn đạp íièu-phồng nid ra ĩ 

Đoạn VIỈI (CÁU 103-244) 

Ngao ngản duyên kim phận cải, một năm mi 
ỉạttéi tình kia khách đề thờ ơ; 

Lọnh từng gối phượng chăn loan, củng nị 
càng đan, íậm Jự ấg ửi f ÙÍI0 0Ĩtír tỏ* 

( 1 ) * Vơi* cũng nbư núi nỏDg* cạDt đây Hỏi 
tỉnh trirủc thắm mả sau lạt, bỉ ái ỉrirửc dầy t 
sau vơi, 

(2\ * Bồng không í cũng như núi khõngt-nbiini 
Bàv nối chồng khổng cbít mả thảnh ra đàu bà gí 

(31 t* Đuối; ■ là nòi lủng vua SOÌ-IẺI kề dudL 

(4) * líuồtỉ hòng nyhin tia r - bíd cbử í nạn ỉhiẦ 
hôtìy tử *| là Eỏi các Ibức hca mùa mân* thuửi 
dùng đè vỉ nhan sẳc gai dẹp* 

<5) f Chừa xuân » \ầ nói vi obâ t vn>, Bây Di 
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vufl cbi yéu những bậc ™z-v h \t gầa :^lt 
Iỉ; cĩéplà Chúa xuân «9 bải một b.ì bông gâh. 

«> . Căa trỏ » lì cản ghé 1*0 chỗ ỌíọM '« 

dươnR cìô, vĩ như thẫn phận lễ mọn an CỊDh 


uitn nhờ. 

(71 . No mòi » li nói nhiÈn ngưiri thi mSi tbM 
eâ ébÉn, mi không ăn, vl như ngtròi nhiêu YỢ 
thl thù yẻu đương được thắp, 

«, Câu này và cân trỉa ỷ n*Ị một cày thời 
chìẻn-ĩập <ĩ*ú hít ba nghìn chim én, vi như một 
bà vợ cả thòi dung-nạp đàu hỂt ba nghỉn ning 


hĩm. 

( 9 > * Mả đỏữ > nem chữ * đáo /crím to ; n Choa- 
chót » là gĩòn đẹp khác thuửng. 

101 * Con tạo * sém chú-thícb cftu 132 ; * Trìu 
* lả làm cách trêu ghẹo cho người ta 

ngửa mắt. 

^11) íĩđnt # cũng như nổi : nhầm, Im* Đây BÓI 
hang sâu đưọc mặt Irửi hé ra mội chút rồi lụii im 
dỉ P TỈ nbư người gải đẹp được chỉỉng yỄu một 
l&n ròi san kbòog Ttgò đền nữa. 


(12) í Cunq qa£ » bửi chữ ti qĩì$ cung * F lem 
chứ-tM‘'h chữ í uãrh quti cằu I. 

tf 3 ) ' /íữa * lả mi bả ra mả khống phong lại nữa. 


(14) Hai cảu nảy đi sỏng YỂri ubaư, ỹ nòi trong 
L 5 u thòi cbl Dgồi roỉ lại đứng lủc đêm mưa. 
trên gàc thửì cbĩ Dgù ròi lại thức khi giố thồi. 
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fI5i « Phùng liêu » lem chữ « tiiu phồng 1 . 
,s™\ tG!r<ỵn ? Iú(ln * bii chữ “loan kinh > li 

bl? ,!"!„ TỌ !? bSng ! oi chUD *:« G '« đồno 
ntL . n . ff J đm *»■.«! ĩicb vua lù, 
oấ5 U fl đế u kít dii đSo 8-“ â “ đề ban cho hận cua 1 / 

. y uo ' hl11 nguới ia cách nhLí gtiỡng bỉ nua 
Ti dải chia dõi. 

t ,. < ! 7 ì ’ ữ i 3c ."' ai \ bS ' i chữ " mai "^no*, lí, 

s ?!!: Ti, y đi íi™ nui La 

™ií ^Ì!Í a A l SÌ :ỉ hấy * Ó ngưi>i 8 ảỉ đẹpMn rtíợo 

đít khuĩ!^ H° “ ổ u^ i aọa sa y mVngá quín đì 
đí “ khỉ 'Ị° h ^y “«ì thấy minh nÌmdiKH cây mai! 

* HỀIÌ .' baớm , ’ bỉri chữ * điệp hồn „ lí, tich 
ỏng Trang-Chu nâm Ihấy chiêm bao hôn mình 

hổa làm con birúun, Càn nà, và câu trỀn di sóng 
Vơi nbaư, a 


_íl 9 _!í 7ở " lâ ịờ giĩĩ : * Nha lò * là lỉ cỂcb một 
mặt phang lặng, không có động-dgng một ti gi, 

J í0) * của chđu ’ Tà * Rèm n s á * là tí cách nhà 
cửa sang trọng qui báu : * Gió lọt, và , Su-ỡnũ 
Irra B là tỉ cảch tạnh lẽo buSn ba. 

< 2) JHai ctu này đi súng vởi nhau, ý nói ngẩn 
lịỉn hõm xua mì nay đã rén in 15-trỗ, dấn lẽ 
tháng nọ mà nay đS cồ mọc quanh-co, 

(ỈS) • Lâu lân . bỗó chữ * ĩần-ídu * là ISu cũa 
cSng-chiia nhả TSn (lem chtt 7iểu-fun ff ). 

m) « Gối toan * tà cải gõi có Ihéu hlnh chim 
loan ; . Chăn cù - là cái chăn bỉng lỏng con cà- 
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LAn : f Lằu ỉạt vè ( Gõì iuỵĩị đổng * fà f Chán 
gtá đồng * dÈu ti cảnh bèo-lánh một minh. Chữ 
toan, chữ cử trong cản nảy bàng-tbấn \ờì chữ 
phìrợng*ỉiễn trong cân 251, vả chữ ífirơ/i 0 -a;ứ Irong 
câu Í 22 . 

(24) * Nhạn B là thừ chim khi ÔDg Tỏ-Vu dí aứ 
dùng đĩ* đưa tin TẾ nhả, câu nảy có bin cbẾp 
là : Ngày sáu khắc tin mong nb?n lảng, 

(25) 4 Chuông * là cái chuông ĩr trẻn iSn canh. 
CAu này vi càu trỀn đi sông vdri nhau* ỷ nỏi ngày 
mong tin nh^n mà mỏi mẩt, đém lẳng tiêng 
cbuỏng mà ren tai. 

(2tì> < Tranh ■ là bức tranh VỄ. 

(57) Câu này rà ciu trỀQ di sửng vởì nhau, ý 
nối tủỉ duyẻn hằm mà biếng ngắm tranh tổ-nữ, 
bS phịu hẻo mà buSn trồng gáe nghiêm-lảu. 

^28) ( NguyệỊ » và • Hoa » là tì cảnh lrì-hỷ của 
ngưừi ủ- một mình, cbĩ cò mặt trăng trỀn ỉràri ụả 
cành hoa troag bòn mà thòi, 

(29) iKhâc-khoảỉ * cdngnhưnỏi râu rĩ, IỎL la. 

(30) Hai căn nảy di sóũg vỏ 1 ] nhau, ý nỏi bụng 
dã bnon râu chân khửng muốn bước. 

(31) « Thở-Ơ » Là thông đề tinh-ỷ đỂn. 

(32) * Vách quỉ » xem cbú-tbỉch càu 1. Xem câu 
này mởi biẾt bai chử tròng câu 1 đích Jà bẶi chữ 
f Quỉ-dịch u mả (lien ra vách quỂ, cung quế v.v, 

(33 Từ horr£ í cũng như noi dày thâm (xem chữ 
xỉch-thàng). 



IX 


2+5+ Náo lọi đạo ưư&n hoa năm ngoáiị 
Bàa hồng-iảo hái biíềi còn xanh. 

247. Irêtỉ gác phượng, đưới làu oanh (lj^ 
Gối du-lien hãy rùnh'fủnh song-song. 

2A9. Bấy gi& đã ra tòng rẻ-rúng 
BỀ thứn này cỏ úng lư màỉih (3) ĩ 

25i m ttông-quâa sao kheo b&MLnh/ 

Cánh hứa lan-nguyột bực minh hoải.xuân (4J 

255+ Não tức lựa lầu Tăn (3> hôm nọ, 

Cành liều mành bẻ ỉhuở dương ỉơ\ 

255. Khi trư&ng ngọc , lức rèm ngà (tì), 
Mảnh xuân^y hãy sờ-sờ dấu phong. 

257. Bảy giờ đã ra lùng riíòng rãg (7). 
thán này nước chảy hoa íỉỏi (8) / 

250. Hủa-cỏng sao khéo líẻu ngươi (9) ? 
Bổng đèn tả.nguyệt dả mủi kj-sỉnh (JQ)/ 

26Í* Cảnh hoa lạo nguyỂl minh iìhưòng 
Lửa boàng-hửn như cháy tấm son 4ll) 

263. Hoảng-hòĩi ỉ hỏi lại bòn-hoảng, 
Nguyệt-lìoa thói ỉaỉ thêm buòn nguyệUhoa ()2 

265. Btỉòtĩ vt nổỉ nguyệt tà (18) ai trọng ? 
Buồn đí£(J hoa rạng ai nhìn (14)? 

267. Tinh buòtt cỏnh Ịạì vộ.diìyén, 

Ttnh trong cảnh ấy, cảnh bèn tình này (15) 
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0 oạn ỈX (Câu 245-208) 

Trộm nhớ phong quang 6u5i trứớc, khi dạo 
IỜỊÌ hải hoa ; khi lựa làu bỄ liẽu, thả vưi-vẵụ 
ịát mật thnỵìn quyến ; 

Trài xe*n thân phận ngày nay, như tơ mành 
? ứn0! n/ỉtr nước chảy hơa írõíp chừu buòn bã 
rạtĩh tòng nhitìiĩ'. 

(1) -Ga: phượng í b&i chữ u phĩrợng-các * . 
Lau oanh * bii chữ ơatìh'lâu* dỄti tả nhà cửa 
ang trọng mả cũug cỏ ý n6i chỏ dề loan chang 
ỉhưựag chạ cùng nhan* 

(2) ÍT Hẻ rúng * củag như nỏi khioh~díp bỉ-bảc. 

(3) Thân phận bĩ-bạc vi như cỏ vàng đõ úng 
rử tơ nát ra mảnh, 

yị) Chủt tỉnh tròng mong khàng được thỏa, 
ví như cảab hoa ủ-dột khi trắng đã gân lặn, 

{õ) (,< Lằií Tần * xem chủ-thỉch câu 223. 

(Ũ) ff Trướng ngọc rèm ngả 9 đỄn tả nhà cửa 
bang - trọng quhbảu. 

(7> tt Ruềng-rẳy 9 cũng như nói xua đuối rầy-rứt. 

1 B> Thản pbậữ bơ vơ vỉ như cảnh hoa thỉ trỗi 
theo giửng nước chảy. 

■ Trêu ngươi í xem chú-thỉch cân 207, 

Uữ) Tẩm thản nương-nán cho qua thíp vl như 
bỏng đèu tờ-m<y khí trâng dã XỂ. Đoạn Dầy từ 
cflu 253 đểo cảu 260 đì sõng vớì đoan trén từ c&u 
240 đền cảu 252. 

(II > 1 Tím son 0 là nối tẩm lỏng đố thắm như son 
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{teị Cftn Dảy vả câu trên ý Hỏi bỂt ngày ữ ị 
qna pgỉỵ kbảc, lúc nào phong cảnh cũng biiỗh 
lioh-dujén cũng lủi. 

(131 * Nguyệl tà • lì [răng lí, tbirửng đùngdt 
ti nhan-sẳc buon bã* 

_£ H) ■ Woa r 9»s » cũng là li tinh cỉnh bnSn 
rau. cau này Tà ciu trên đi sống lời nhau. 

(IS)« rinh trong (ảnh Sg » là nói thấy cinh lệt 
mi húa ra tình cũng lạt, thế là tinh & trong cinh 
mà sinh ra ; 1 cảnh bén tình nàg > là nói vl tinh 

buồn mà iẹm1 ra cỉnh cũng buôn, thế tà cinh ĩ 
bín tinh mà đõi [ại. 


X 

Khi tr ậi già tung-lay cành bích (1), 
Nghe rì-ràm liếng ựíàch ngoài xa. 

27/. il/cr hò nghi liếng xe ra, 

ĐÓI phong hương hả, mà hữ áo tán (2), 

373. Ai ngờ liếng dễ ran ri-rí, 

Giọng bi-ỉhu gọt kẻ cô-phòog ; 

275. 7đíJíjf lanh nào ihág ván-mong (3), 

Hữt thỀ-lương. lanh ngăt song ( 1) phi-híiỳah, 

S77. Khi bóng thô (5) chênh.vênh tru&c nóc, 
hghé vang-lừng tiếng giục bên tai; 

1». Bèrchừng nghĩ liêng tiều ( 5 ) đủi, 
Nghiêng bịnh phẫn mốc, mà nhdi má gieo (7). 



^ S Ị 4 i ngờ tiêng qugên kêu ra-rỏ„ 

Oiệii ủtirơng-xttân khỏe ả $ươDg-khuỒ ; 

m. Lạnh-Umg ĩiào thãg ủ-ẽ (8), 

Khí bi-thương sực-tiức hè lạc-hoa (9). 


Đoạn X ịCầix 269-284) 

Khữnọ lủt tráng soi giỏ’lọt, lòng đương mơ- 
ước, ngữ tìầu đòi, ngỡ xe tới, ỉo vội vàng nhềỉ phấn 
đ$l huơng ; 

Ai ngà đêm vằng cơnh chày, tai nhưng nghe 
tằm, nào dế khóc , náo quyên kỀu t tại rãu rĩ đóm 
bay hoa rạng * 

(1) f Cảnh bích » tà cành cây sắc lanh. 

(2) tì Hương hầ ữ Là thứ hương đã nài VỌQ ra p ' 
* Ảo tòn » là ảo đS mặc cũ đì, 

■;}) a * cũng như nỏi tăm-hơi, tin-tức* 

(4 tì Son? tì lì cửa so* 

(5J a Bống thồ to là bống mát trăug, TÌ ồ cong 
trăng cò con ngọc-thò Ĩĩ trong, 

yíìj s Tieu » lả con nbơ, thường dùng dÊ gọi 
dứa con gải nhỏ chăn hân sai khiển trong nhì. 

(7) 4 Phẩn mốc ĩ> là đồ phẩn đã dÈ láu ngày ; 
4 Hả gieo » Là da mả ngủ ra gẫy ốm. 

(8) 4 ủ-ê to Là câm động trong lòũg* Đây Qỏì 
không ai thấy tình cành của minh mà thương 
dển cbo* 

\9) Boạn này từ càu 277 dSn câu 284 di sủng YỜÌ 
doạn trên tử c&u 269 đến câu 276, 



XI 


28ór Tiếng Miúy-điện cười giả ra gãt (1) \ 
Mài quyền-mởn thấíìi rấi nên phai (2) 

287, Nghĩ nỂn iiíng cừa quy$n ói (3), 

Thi thong -thà nậy, cũng thôi một đới (4) I 

289. VI biết tống iràri đeo*đầng {5) t 
Dẫu thnê ti$n cũng chàng Òuồ/Ị tênh (6) 

29ỉ, ĩvghĩ mlnh t tạỉ ngán cho minh, 

Cái hoa đã trót gieo cành (7) biết sao ? 

Đoạn XI <Cảu 286-292) 

Ngấ n muôn việt binh thir&nq ỉà qiíỉ t Vùi lầtn 
íỉỉìh buôn, nóng íám aĩnh lạnh, những nghĩ đởiị 
lạỉ ngán chữ đới ; 

Khò chài thân đeo đẳng bãg ỉảu, buộc lấy ỉiiả 
gỡ. mua ỉãỵ mà ìo t ntn biết sự, thời khàng đen sự, 

(1) « Cưàri già ra gât t cũng như nủì yén Lim 
sinh ghét, vui ỉẳm sinh bu5n* 

(2) a Tham rãt nên phai ■ cũag như nối ỉhủs 

lỉtD thi ềữ, dặm lắm thì lạL Cân nảy và câu trỄo 
đl sỏng vứi nhau. 

^>* ỏi* là tả vật gl nguội lạnh không được 
nỏog s5t như trư*o nữa ỉ « Cửa quỵìa ỏi » là nỏĩ 
ugưừi đã mít qnyÈn-thể. Cũng có ý than ìhò, 

(4) * rhonợ» Lá ỏr V ặy không lảm việc gi 
Đảy udiở vậy khâng vưdmg-vít uhân-tỉnh với ai 
cũng song mộí đời nguờl 
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(5) í & eữ đ ^ n 9 ■ xem chú-lbích càu IO(j. 

^ <J ỡưSn Í£rth » bơi Ciin « Ktếp người như ỉhẽ 
^Ịnabuòn tênh* Bây nòi níu bỉẾt thể thời 
^□Ễ iiÈn cung cbẫng chuốc táy cảì cuộc bkion 

lỀnb lùm s l * ctlữ <tm5llS ca i í cò kbi cbĩ 
là : thèm, lả muổn ; í chẳng buồn * cũng 
nbư ữ6i 1 chẳng thèm, chẳng aiuon, 

(7, (f H'ja trót gỈỂO cành » tà QÓi ví cài thân đã 
irừt sính ra Um DgưJi con gấi mà đi lấy chồng, 

XII 

39,t. ìMi&ng cao-lương, phong lưu nhưng 

lợm (l), 

Mùi hoắc-ÌỄ t thanh-đạm má ngon (2). 

295 Củng nhan một giấc (3) hành-mùn, 
Laa-nhau rín-rit cò con căng ttnh (4) 1 

397. Mình cồ biết phận mình ra the, 
Liìải-kiỂI điền ỏe-ọe lảm chi (5) ? 

399. ĩ hà rằng cạc-kịch ((>> nhà-quẻ, 

Dân lòng ntin0-mu(7) nguyệt kia. hoa nủỵ ỉ 

Đoạn xu (Câu 298 - 300 ) 

Ví biíí hâm-hru phận gảii miỉng caữ lương hóa 
m&ng chĩỉữ-caỵ ; 

TAa đánh cục-íríc/t nhi qtiỂ> lòng hoa-nguyệt 
dầu Jỏfig nàng nịu. 

dí fí Lợm » Là DUỌt không được mà pbài nhâ ra. 
, J)Càu này đi sóng YỬÌ càu trỄn, ỷ nỏi giàu" 
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lang mà phii lắm việc lo său, thanh-ban n,i 
được thìa ihlch lâm chi. * 

(3j « Giấc " là giấc ngủ. 

‘ Cò con 0 lá loài chim mò (Hi, lỏng tring v| 
chân lanh, đàng bên htr nước bắt cá mà In 
thưởng dùng đè ví ngu-Oi 4 So. Ca-dao nưOciị 

!Í*. âU . : * Co “ cù ,ặl '" lài bờ sô °s. gẳnbgạođư, 
chõng tiẾQg khóc nt non ; nàng VẾ nuôi cĩì nuoi 

c ““- ™ antl đi ctlả J nirôc non Cao-tẳDg 1. cìq 
Ịiiy vả càu IrỀn ý nói lẫy nguôi chòng nhà quí 
mi cú con cái cũng thú. như bầy co con lan. 
Dhaq rỉu-rít cũng tình. 

{5)*ổe-ọe» ÍỀ liểng ngưòỉ bát tuồng ngbe 
^àtĩịđtrợcrò ràng, Bây n6i nếu biết pbận minh 
ra tbể, cũng cbâng mang lốt bày tuoog lồm gi 
chodỂn nỗi đa buộc vảo vòng mà lại muon gỡ ra, 

^ 1 ^S* k ^ ciì ữ cũũ £ như Dỏi Ibõ-lỗp qnỀ-muã! 
(7) f Nãng-nịu * Là thấy Dgưừi ta thương mà 
làm cách uòn-éo. 


XIII 

30Í. Chiều tìch*mịch đã gầy bóng thỏ (1), 
Vẻ tiêu-lao lại vỗ hoa đèn (2). 

3Ồ3. MuStt đem ca-tiếu giải-phiỆQ, 

Cười nên tiếng khổc hát nèn giọng sàu (3). 

305. Ngọn tãm-bỏa đốt rầu nẻl hễu ị 4), 

Giọt hồng-bãng thấm rảo lần son (’ í! 

307. Đơ-buon đến cảnh con-con t 
Chè chuyên nước nhất t hương dòỉĩ khỏi đỏi (<j) 
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Đoạn Xlll <Câu 301-308) 

riu/t ảo-nảữ đèn mờ trãng khugềit đần gượng 
cirớỉ gượng toíí cíiĩĩ Q khòtìg quữ ; 

cẫith dy-buồn chè lại htrựng phai, ỉ him ừ mật 
ủ mày saữ xi$t ke I 

( 1 ) ff Bóng thồ > xem chú-thich câu 277. 

(2) * Võ » lả buồn riị, khủng cử dâng tươi tĩnh' 
Hai ràu nảy đi sóng vứi nhau, ý nói trông trăng 
thỉ tbỉy trăng khuyêtp trông dèa tbì th&y đưa mír. 

(3) Khí buou mà gượng cưòỉ, thỏi cưửi ra 
nưửc mắt, mua TUÍ mì gương hất, thỏi hàt ra 
giọng său, 

(4) «W/fÌ£Uji tức là mày 1ĨỄU (Xem chủ-tbich 
càu 177). 

(51 (Lán sun * là sắc má trông đỏ như son. Cảu 
□ày và cáu trẽn đi sồng với nhau, ý nòi trong 
lòng như lửa đốt Lằm cho vàng ủa mày liỄu t 
nước mắt như huyẽt chảy, thấm ầt mất cả mà 
hong + 

(6) Chè mới chuyên lãn đầu thi nước cừn Lạt, 
hương đã tỏa ra nhìÈu ngọn mà khòì gần tàm 

XIV 

309. Trong gang-tấc mặí trời (1) £0 ỉỉĩấỵ ? 

Phận hầm-hiu (2) nhường ấg vi ãàn > 

31L Sinh ly đồi rấl thời Ngâíi (3), 
bĩột nd/n còn thắg mặt tìhau một lần. 
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3í3* Huống chi cung lạm phần son phấn (4] 
Luống nằm năm(5)chực phận buồng khôỉĩQ 

3ĩ5. Khéo vữ-íluyẾn với cửỉỉ-trùng, 

Thầm nào nhuộm iại tơ hòng chữ tươi ( 6 ) ? 

^ í7 ■ tbư ^ n 3-uyềQ hoa cưới uới nấng t 

LỐI đt Ưề ai chần Ị 'hiều ong (7) ; 

319 Dỉầnh Nhàn (3) một giải nÔng-nôn ỷ 
Bóng dương bên ãg đứng trông bên này ị 9). 

32Í. Tinh rầu-rĩ làm khtìâg nhl-mục, 

Chổn phòng không nhơ giục mây mưa ( 10 ), 

323. Giác chiẻm-bao ( 11 ) những đêm xưa 
Gỉọt mưa cửu-hạn (12) còn mừ đễn rày . 

■í25 Trên chín bệ (13) có hay chăng nhẽ ĩ 
Khách quằn-thoa má dầ lạnh-ỉừng í 

32L Thù nhau ru, hỡi đòng-phong / 

Góc vườn lỉãi nắng càm bỏng hoa đáo ( 14 ) 

Đoạn XIV (Câu 309 328) 

t A gâ Tỷ íữ mộf ^ còtị cở hntingchicuữB 
tạm phạn son phấn, mơa /lạn dèm xừa Hiới đỉ, . 
vi đãu dương ãỵ báng xa dtienh ; 

Mặi trời chin bệ há không Sữi t xin củi thương 
đĩn khách thùa quăn* gỉó đông năm ngoải Vt đán t 
tỉờ đề đáo kia hoa dãi nấng. 

(lj < Gang tdc mặt trời * xem chủ-thícb cln 157 , 
Bày nửi chỗ vaa ờ cũog cbầDg xa là baonhiỀu 
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(2) * Hàỉĩi-hiu w cũng nbư nói rubro, đan-đồL 
0) t Ngãu » là sao (í tí hifiJt'íĩ£ưa I ■ Ị Thời ìtgâu * 

ịị Ibờt kỳ củt chàng Ngâu ỉ Chức gặp nban 
Jĩcữi cbữ thất-tịchỵ 

i4) 4 f Lạm phăn Ỉ 0 ỈT phan * LA dưọ*c chọn vào bẠc 

c tipg-pbi- 

(5) 5 Nâm năm t cũng như nói đềm đỂm, n&m 

nào cang vậy. 

(6> Cuog-phi không được vua jèu đến như sơỉ 
tơbSng pbai lạt đi, cử mủng ước sao nhaụtn lại 
cbo íược tươi như trước c&n trên cũng cỏ bỉn 
chép li ■ Khéo vô dnyỀn mấy cửn-trùng, 

{7) Ai đe cho hoa Iréũ vườn kia dãì nâng mỉ 
khống cbiỉu con ong đì về thâm hoa. 

ịfr> V Dtỉầtỉh Nhâm » bỗrì chữ « âm-câu » 1A một 
cái rãnh nưức ò trong hoàng-lhànb, (rén bử có 
trSng cày dương ; a Nỏĩig * là cạn. 

(9; Ở chỗ xa cảch không được gSn gụi quàn* 
vương f vi như cải duỄnh Nhàm ngần đòn mà 
đứng bén này trông bủng cây dương, 

(I0j I Mơ í/- mưa * xem chú-thích cảu IỠH Cảu 
này và càn trêu ỷ nửi ỉủc buồn thỏd dùng con 
mắt lỏ tai vổd hoin-cỉnh cho khuây đi* nẻn ờ 
trong phòng khủog, lại nhử đến chuyện THỈ 
hỏm trư^c* 

(II) J Giấc chìém-baữ * là giấc chiêm bao của 
vua Sờ Tương-vương (xem chủ‘thlch càn 16), 

Ư-0 t Giạt mưa cửu-hợn > là nỏi nắng lớn mả 
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âikợc trân mưa, TÍ như ia củcb lâu ngày, toi 
được gặp mặt. 

tl3,l « Chtn bệ 9 lem chú-thích cân 157. 

04i * CỄm» là hãm ỉại, giữ lại. Đây DÓÍ gù 
đửng kbững thòi mà bá ỉ hoa đào dãi nấng <JJ 
bỉm lại kháng cbữ nồ'. 


XV 

329. 7ay íạo hòa cử sao /7ÌỔ đậCt 
Buộc người vào kinHỉc mà chơi Ị 
33í* Chống tay ngòi ngầm sợ đfri, 

Mtiân kỂu mội tiếng cho dài kẻo cam (1)1 

333. Sơi lạnh-ỉẽo, nơi xem gằn-gộn (2)p 
Há phai son lạt phấn ru mà ỉ 

335 1 rèu-ngiĩơi chi mãy trăng gỉà ? 

Sao con chỉ thâm mà ra tơ mành (3) ? 

Boạn XV (Câu 329-886) 

àng tạocớsm 

độc dợ, nỡ dem phấn mồc trà nhà vảng ; 

T rtrớc não-nừng san lại pha-phôi, trâng gii 
chi khéo tréu ngươit sao lấy tơ mánh xe MịhÃrnĩ 
Li tức-giận, 

p>)*tân-gặn * Là được gln vua. Càn nèy cồ 
bảo chép Lả : Nơi lạnh-Lẽo nơì chăm gẫn-gặo. 

(3) * Chĩthấm » cũng như dày thâm (tem chữ 
xỉcb-thlu^ ; * Tơ mành I^iem cbiMblch cần 250. 
Bày nòi tinh-duyên trưdrc SAO qnấn-ưnit mà sau 
l 4 i rời-rạc nhan ra* 
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XVI 


&V7. Lòng ngdn-nghm buòỉ 1 íềĩih mọi nỗu 
Khúc sâu-tràng bổi-rối như&ng tơ r 

Ngọn đèn phòng động (I) đêm xưa t 
Nhòm hoa tĩnh-để ỉiơ-trơ chưa tàn (2). 

3&f* Mà tượng thánh đa*đoan kíp mẩg (3) 1 
Bỗng ra tòng rùn-rhy (4) vi đau ? 

3b3. Bõ gìà tỏ nối xưa saa (5); 

Chỏng đem nẫi ấy mà táu ngự (6) cừng ? 

Đoạn XVI <Câu 3)7-â44) 

tioa tĩnh-đĩ trơ-irơ cổn đổ t đềm xưa phòng 
động đã củng ai; 

Mữi đa-đoan khéo-tèo vì đâu t nỗi ấy bò già nên 

gởi nyự* 

(I) ' Phòng động * bối chữ * âậng-phòngyt li cái 
btciũg tỉn đốữ, đẽm mới rưỏx dản thời ỉrODg 
phòng ấj cú thíp đuốc hoa. 

<2) c Chửm hoa * là đuổc hoa. CÀU Lảy Tà cảu 
trẾn ỹ nói những đo-vật dùng hâm mửinróc dâu, 
nay đương của đó. 

(3) 4 1 hdnh t là chĩ vua ; t Kíp ntữỊỊ » cũog như 
nứi mau lh£p chỏng yậy. CQũg củ bản chép ỉà : 
£ấp mấy. 
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{4) «■ tiún-rằy » ciĨQg nhu DÓi dnôog-đay, Ha bi 

« Bõ già » là chì những Dgtrửi thái-gìâm ch& 
chực trong cung-cẵm ; 4 Xưa Sữu I cũng như tủ 
đầQ đuôi, sau trưởf, 

(6» « Ngự * là chĩ vua. 

XVII 

J45 * Đêm phong vũ ỉạnh-ỉùng có một (1), 
Giọt ba-tíẻu íháuh-thồt cằm canh (2) ; 

Bên tường ihấpdhoáng bóng huỳnh ( 3 ) 
V àch sương ( ) nghi.ngải, đèn xanh lờ‘ĩfíờ. 

3ậ9* MÃỈ chưi I nhầp (ò) đòng-hò dâ cợn, 
Cảnh tiêu-điều ngao-ngán nhướng baai 

35Ỉ* Buồn này mới gọi buôn sao, 

Một đềm nhớ cảnh biết boo nhiều tinh ỉ 

353* Bóng câu (Jỳ) thoáng bẻỉì mành mấy nỗỉỉ 
Nhưng hương sau phấn ỉải (7) bao xong! 

355* Phỏng khi đọng đéiĩ cửu-lrùng* 

Giữ sao cho được riiứ hòng như xưa (8 /t 

Boẹn XVIII <Câu 345.856) 

Buồn mọi nồi sương sa giô lạnh, nhớ cành mật 
đêm khàng xỉểt, nhẳp chưa xong giạt tậu Dừa ỉàn: 

Trh bao phe I phấn ỉùì hương $ìu t phòng khi 
chỉn bệ cỏ haỵ t giũ sao được ma hòng như trước , 

(U 4 Có mội t> lá nỏi chĩ tò một mình b iroM 
khné-phòug. 
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2 * CaTĩ canỉ 1 » là kbic caab, Dây nóỉ gỉọt 
cây chuoì một cb 5 c lạl nhỏ một giọt, như 
|j| khắc canh* 

4 3) 41 Htiỳtìh B là con đốm* 

(ị\ Vách sương » là tĩm vách che sương. 

5 ) t Nhắp * Là nhíp mắt* nhí 01 mầu 

(6) * Bàng câu* lầ bỏng mặt trởí, bỏ ì càn *n/itín 
t iítỉi nhãt ỉht-gian* như bạch câu quả kích » là 
ữ ài ngirirt sình trong một ăàri như bòugcân trắng 
<jj qaa cửa so, 

l7> Hương ĩSu phẩn lài » l& nóỉ củ công l ra ng¬ 
ai Êm mà nhõng đirợc yéa-đươ^g. thành ra sần 
dnyẽn tủi pbận.Tủi phận mà khâũg tnttốn Iraag- 
điÈm. Câu này cò bẳn chép ỉà : Những hương 
sSa phấn tủi cho lOLg. 

(3; Cân này cỏ bìn chép là : Gíữ sao chữ irợn 
mầ bồng nhu iưa 1 
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PHẨN chư han 


A 

Ê $ Âm-dưo-nủ (127) 

Ãtf! lả khỉ âm. dượng là khí dương ; ấm-dữơng 
li kbi âm và khi dương, nghĩa nói rộng ra cũng 
như nói vợ chồng* cải đực, tnáỉ trổng, 

g m Ằm-nhai (198) 

Ãrrt là ỉm, nhai Jâ sưửn núi Ị âm-nhai là chỗ 
ỂEH-ỈU không có bóng mặt (rửi soỉ đến. 

B 

E Ba-tiẽu (346) 

Cảy chnỔL 

w * Bách-nĩén (168) 

Bách lì trăm, tiiẻn là nẫm ; bàch*hiên là tr&m 
nttm, thưởng dùng đề nỏi vơ ch5ng ãn flf cùng 
nhan già đời trọn kiếp, 

m m Bồo-ảnh (72) 

Bào là bọt nưửc, ành là bóng sáng; ỉràơ-dnft l& 
nỏi bợt nước trồi Ặ giữa sững vỉ bỏng sáng chiĩn 
qoa chỗ hỉ kỉnh Kim-cương, thường dửng đỉ 
vỉ dừi ũguửl sổng khống đtrơc lâu* 
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^ ^ Bầt-bình ( 83 ) 

Bất Lả chẳng, binh là bằũg; bãỉ-binh là kbửng 
được bằng lòng. 

^ ffif Bất-tình ( 251 ) 

Bất là chàng, ỉlnh là tỉnh; bất-tình là lchÔQg 
cỏ tình nghĩa. 


$ ít BI thu 0>74) 

Đi là bnon, íbu 1À mửa tha ; bi-í/tu bỏữ chữ 
trong Sổr-lừ nói bu5n-bã vởi cinh-sic mùa tha, 

& m Bi-thưo*ng (284) 

Bí 14 ba ồn. thương là thươũg; bi'ihttơfìg 14 
buồn-bã tbươDg-xót- 

Bội-hoản (146) 

Bội là mang, hoán Là ngọc-hoàa; bậỉ-hoàn là 
một cbuỗỉ bạt ngọc đÊ đeo. 

c 

5ft kt Ca-láu (78) 

Ca 14 hát, í dư là liu, ca-tâu 14 Lầu dỉ đAn-địch 
b4t*xiiứng. 


% Cá-tLếu (303) 

Ca Li hAt, írííu 14 cười ; Cữ~t$u 14 giọng bất 
tĩíng cưủn. 
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® Cao ỉưtrng (2&Ò) 

£nữ lả mư, tương Jả lúa lương; Cữỉt-Ỉaơng lả 
uhứũg đò ttiịt béữ Tá gạo Irắng. 

& & Cầm-ngir (94) 

Câm lả chim, n£tr lá cả; câm-fljỉr li loài cử 
cỉna Tà loai có vi ở nước, 

m m Cầm-tú (21) 

càỉìĩ lả gấm, íú lả thỄu; câm-lú lấy chữ trong 
vía ôag LiỄn Ỉông-Ngayèu, nói Tần-chương thỂu 
dệt cỏ Tẻ đẹp như lòng gắm miệog thẻiK 

Jti Cân-trất (183) 

Cdíílàkhăn, írãílà lược; cân-trãt lấycbử trong 
Tả-truyện là nói pLân díin-bà náiỉg kbăn sửm 
lược cho chững, 

0K Cô-mién (227) 

Có là ci* miền là nga; cd-mtén là nằm ngủ một 
minh, khủag được chung chăagổi vửi tlnh-nhản* 

ỆL M cỏ-phòng (274) 

Cỏ lả cũi phòng li buồng; cô-phàtĩg là phbúg 
nằm một mình, 

* '« tỉi-độ (97) 

ci lả ỈLTỈ, độ là đò; cề-âậ lì bến đò ngày iưt' 
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ĩl A Cửiĩ-trùng (06) 

ỉrùnỉ! li ,oìi ( rún(Ị; cón-lrún D 
là loài vạt mình chia ba khúc, dvời bụng cl iìl 
chảa Tả đỄ trửug, 

& cỏng hầa (38) 

Cdn ? là cta* Ma ]à hẵu; cóng-hàu là i ưới 
côag, ttrửc hằn, là núi qayỉn cao chửc Irọng. 

* »01 Cỡng-khanh (82| 

khZ7 ỉi kh °:ì! k kh * Bb i **+ 

khạah là nói những nguửl qnyỉn cao ví cbứẽ 

trọng, 

* Cù-mộe (304) 

E ,^ 'A*""*; m ý c , ià că ỵ ; cù-mđclà cây cao cỏ 

khẢì,'!í, e ii- ‘ 0ả ' . ^ ũ ™ n s '™ cho 

\u / SươQg ’ trong kÌDt » Thi Tl bà HẠn-phi 
•hn-chữ các ngưii tàn-thiểp, 

ẽj êu Cung-kỉẽm (37) 

Cung lả cang, kiẽm lá gươm: cunff-*iếm là cii 
«Dg cíy gươm, nói việc của ngơừi con trai. 

g íe Cung . phí (134) 

_ i Cl ‘ ní ', là , h *“- cun ế, phi là nàng phi; cung-phi lì 
AấQg phi à hặa-cung cũa vua. 

ÌỄ Cùng thòng (fí2) 

lh ?"' 3 Ià th ° D «; cing-lhóng lì lúc 
phii eàng-khỉ và lủc được hanh-thông. 
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'A V- cửu-hạn (3aj) 

cà* Jà lAu, hạn tà hạn ; cảu-hạn tà đại-hạn lâu 
găm- Thor Trạng*!]gay èa ngũ-ngõncố cftp : * Cừa 
hạa pbhag caín-ụũ .1 tá nói Dẳng lảu gảp mưa 
ngọt* 

ýi m cửu-trùng (1B3-315-355) 

cửu lả chỉn* ỉ rừng ỈÀ lân ; cửu'trùng là chỉn 
[5n cữa vua, thường dùng đÈ núi ngỏi voa tỏn- 
DghỉỀtn* 

CH 

3É Q Chí-cống (197) 

Chí LÀ rấl, công ỉả sừng; chí-cóng lố ăn ố aửng. 
pbẳng, không cỏ riêng vị người nào. 

m n ỊOií-tỏn (173) 

c/ĩi là rít, tốn lử tòn ; chí-tén là rất tửn-trọng* 
thưỏ-ngdùng dỀ nỏỉ ngòi vua lôn-nghiém, 

Ềg ts c hung-tỉnh (147) 

c/tunp là đúc* tình là tinh ; chung*tintì là tỉnh 
riéngchẩt-chứalại mà thương yéu một Dguừỉ DỈQ, 

D 

ỉ£ Dạ vũ (213) 

Dợ là đém, vũ Jà mưa ; dạ-vũ Jử trận trm han 
đAm, thưirpg dùng đề tả cảnh lạnh-lửng. 



£ m Danh lợi (65) 

Danh lả danh, ỉợỉ là lợĩ; danh-ỉợi lft danh* 
TÙ lọridỗCi thưởng dùng dẸ nỏ] những đilu Dgưttl 
đời hay tranh-cạnh nhau. 

m Du-tién (248) 

Du là chui, tiên là t>ẻn ; du tiên là di chơi cinli 
tiẻo, líy tich âờì Bưừng n\iờc Qui-hr dâng 
C&1 gổi, khi nằm dùng cái gổi ấy thỉ thấy chiím- 
bao đì chơi Khắp cảnh liỄn, 

^ $Ị Dưvng xa (222) 

Duưng lả dí* xa lả ie ; dirơ^g-xa lả cầì ie dé 
kéo của vua Tấn Võ dế ban đêm cơi đi trong 
cung, cho dft muốn đi đíitằ thi đi, các cung-tQhâk 
mới lẩy lá dàn tắm b cửa ngoải TÌ bửa 01 róc 
tnu5i dồ luống đít đfi cbo dẽ thấy lả dào vã ngha 
hơi muối thời thèm ăn mà kéo xo vua vào cung, 

B 

£ Ba-đoan (341) 

Ba li nbỉỄa* đaan ìầ to ổi; dơ đoan tả Lỉm mốỉ* 
manh công việc* hay thay đoi không cỏ chủ-ỷ 
nhẩL-djnh, 


^ It Ba-mang (111) 

Đa là nbĨỄÌu, mang lả roi; đũ-mang lá nbiỉn 
việc làm cho rối ỉãm-h-L 
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£ 1$ Êtèl-các (1S4) 

páílà đín* rác là gáo; ddí-cár Là nòi những chỏ 
pUà cửa sang trọng. 

Đãì nguỵệt (213) 

Bãĩtà đợi, nguỵệt là tráng; đdi-npuppílà chờ 
0 iặt trăng lên, 

^ ^ Dan thanh ( 22 ) 

fhin là đỏ; Iha/ih lả xanh; đatt-Htan/t 1 íy chữ 
troDg Tấo-thư nỏi nẻt vẽ khéo tò đỏ điỉm xanh* 

n # Baiĩ trì (150) 

Ban lã đỏ, Irỉ là tbÈm ; dmvírí là thím sơn síc 
dẺj nỏi ỉbẼm của nhà vna. 

m & Đào-ehú (1 \1) 

Bàỡ lả lấm đồ đất; chú là đức loài kim; đàữ- 
chủ lả hun-đủc, thưòog dàng đe nối ỏng trời gày 
dựng muôn Tật. 

tì Jfê Bào kiềm (13) 

Đáo ìk cáỵ đko, kíĩm Là ml; đào-kỉĩm là má 
đảo, thường dửng đề nỏi gái đẹp 

tì $ Đào-IỸ &ĩ) 

Đào là cây đào, ỉỷ là cây lý: dỏ 0 tỷ 1 ị tèn hai 
thứ cây thường dùog đÈ nói những Dgưửỉ ra lim 
qn«D t TÍ như cây đào cây ỉỷ trồng trong cửa còng. 
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I? ĐÊỄ-T hích (2«1) 

TỀO một vị rít ton-trọng trong nhà ph| 4 
có tiếng cao cở, Ồ Hàmõĩ có rfen thủ\ ngày Ịji 
tbưamg-niên là ngày mong chín thảng gỉỀng, n 


A M ĐĩètMhú ( 125 ) 
ỉả cbi ™. ihừ rà muỏng; điầu-thú lả n 4 

loài có hai cảnh và loài có bon chản, 

S8 ỀS Đĩiĩh-chung (66) 

Đỉnh là vạc, chung là chuống; đính-chung u 
tên bại thứ đS ibuàng dù Q g di cỏi chà 

trọng khi ăn thửi dùng vạc vả rung chudng dìgft| 
khảch. 


Ễi ít Đình-hoa (170) 

Đính lả sân, /mơ lả hoá; đinh hoa tà lén một 
khúc hAỉ *Hậỉi đình-hữa* vua Tr&n Hậu'Chủ( 

đặt ra ờ gác Lâm-mân đỄ cbo trai gâi Iirửng-họi 
*ới nhan. 


3£ Đà mi (136) 

Tễq một tbứ hoa, cãy nỏ cao bổn nám thước, TÍ 
aính nhiều chùm, cảnh và lá c6 gai, lá tỉa nhữ 
lồng chim và trẽn mặt c6 híri nhẫn lại, đâu mửa 
bè nò hoa sắc trâng, theo sồch Củch vật iống" 
luận thl cây ấy gọi lả Đo-mì £ |Jg B mà vi hoa nò 
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ực giống síc rttợn đB-mi , nén cày ẩy cũng 
^1 là cây đồ-mi. Cuối mùa xuàn sang dău mùa 
^ cùc hoa nò hỂt Ihởi hoa cây ấy mửi nfrí nên 
j r0 ng Bơờngdhi cò câu Khai đáo đd-mi hoa sự 
Jiễa $ ^ ^ "í£ T >- nghĩa Jà n b đỄQ hoa 

d5mj thửi việc hoa đã xong' Các bão bằog cbữ 
gôm in chữ «đò y thíẽu mội nỂi ngang thửi 
chữ ẩy thành ra chữ ft trà m , nỀn ai cũng dọc 
queo Lá ■ trả B; cảc bẲữ bỈQg quổc-ngĩr đèn dich 
\ị itrả)> cả. Lại xem (ục nước minh hay tin 
nhảm, thưửrog viỂl lẽn hai vị thằn đÈ lầm bùa 
trừ-bhử ma quỹ. nguyên tỀn baì vị thần ấy là 
■ Thần-đồ #|| ?£ • và í Uẩỉ lũy* ® ^ », mà cõng 
vỉ chữ * đo ẩr * thiến nét ngang trên, thảnh ra 
í hữ "trà '$» t nén lại đọc lá flTh&a1rả p uất-lũy*, 
thửí rỗ bìếi nhiều tiếng minh thường lả hỏi Ibòỉ 
qneo vảy. Nay tỏi lét sảch Quần phương-phồ, 
s*ch Vận-phủ cũng đều ỉn lèn (ảy kÈ trèn này Là 
ftỄ-mr cả, vậy xin đém mả đinh-chính lại. 

M Đ&ng-phong (337) 

Đông là phương đdũg h phơng Là gìỏ - t đâng-phữrtg 
Là giò từ phương dõng thoi \ờij Dgọa gió mùa 
IQỐQ. 


3tỉ tì Đông quàn (251) 

Đông là phươDg dõng, quân LA vua ■ đỏng-quân 
Lấy chữ trong thơ õng Thánh-ngbiện-Hhng nói vị 
Lhàn làm chủ cho giò đông, thuộc về mùa xuân. 
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m £ Đổng-hổ (43y) 

Bòng Lả dông, hò Jà bã; đòng-hò lả cải đồ Vì 
trển Cỏ tượng Qgưửi bâng dõng, dưứi cử cii ^ 
dựng nu ức, ngươi Tau đừi xưa Ibvởng dùng <3; 
lính thỉ*giở. 


GI 

M tì Giảì-kiỄt (2í)8) 

Gí ậ‘ 1 *. c * ỉ * kiĩt là kỉt; giài-kiĩt 1Ỉ khi mắc t*j 
gl kít rổi lại mà muốn gở ra cho khỏi. 

M ữĩ Giảì-phỉỄu (303) 

Gtâi li cời, phiền là phi ỉn; giài-phừn lá gô khíi 
những diỀQ pbièn-nfio, 

H 

ĩte Hảỉ-đưừng (138) 

Tên một thứ cây cao hơn mtiừi thước, li ti) 
rãng cưa* mùa xuân nồ hoa sie hồng, thưởng 
dùng đề TÍ nhan-sẩc gái đẹp, 

M it Hản-quartg (34) 

Hàn [& Jạnh, quang Jà sảng ; hàn-qmutg lử bỏng 
sảng mảt jạnh. 

Hành mốn (295) 

Hàng lì gỖ-Dgang, mótt là cửa; hành-ỉnón 1ÍJ 
chũ- [rong kinh Thi lá nói nhá ngirửi ỉ, fin, dùng 
ỉbanh gỗ ngang lảm cử*, 

7Q 



SÈ « Hàng-nga (20) 

£flâng* nguyẾn là vợ òng Hậu-Nghệ đời 
ông Nghệ XĨD được thuíSc tiỀQ cua bà Tày- 
Ị^ag-mẫn đèm TỄ, nàng ăn cẳp thuĩỉc ấy chạy 
ịĩ&ũ lân cung trỉng làm một nàng tièn sõng lảo 
đời đùi' 

ÍE ‘S H K Hoa lạc nguyệt minh (261) 

Ịỉoa lả hoa, ìạc lè rụng, nguyệt lả trăng, íĩTĨĩih 
[I mờ : hoa ỉữc nguyệt mình íìk boa rụng trăng mir. 

fls X Hóa-eông <259) 

Háa Là hóa, công là thự; Hóa-cồng Lả thợ tạo, 
DỦi ông trửỉ gày‘dựng biển-hoa cho muân vật. 

Ãi Họa phũc (89) 

Họa ỉà vạ, phác là phúc: họa-phức là tai-vạ vi 
hạnh-phúc. 


m ^ Hoẳe-lê (294) 

Hoầc li rau hoẵc, tê là rau Lé; hoắc-ỉê LA nòi 
cic thức rau dâu. 

fỉ ^ Hoàl-xuàn (252) 

Hoải Là nhử, xuân là xuâa; hflòi-jruđn là chừ 
trong kinh Thì núi người con tá ỉ (13 cỏ lồng 
quygn-loyỉn mAu-tỉnb* 
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ẲJ Hoản-hóa UUl) 

Hơản lả giả* hóa Là hòtt \ hoìn-hứa tì biếtKb^ 
lảm việc tbụt hỏa ra giả, việc có biến ra 
trong sảch Liệt-lử thirửug dùag đè oói ngưủd gị 
bủa kiếp, thường đọc sai lả Ậo-hỏt I. 

Hoàng hòn (262-263) 

Hoàng là vàng, hôn lả t<5i; hoàng-hỏn Lả ch( 
ỉđi, cbạog-vạng, khi sắc trời đã thẩy vảng-và^ 

& ^ Hỏn-hoảng (263) 

Xem chữ hoàng-hón* 

ít òk H<s« 0 -băng (3U6) 

Hồng là dò, fr<frj 0 Là giả; hòng băng lì gi ố đo 
cỏi nước mát sẳc đỏ Qhư già đủng lại. 

u HìSng-đào (246) 

Hòng Lả đỏ, đào là cày đàữ; íìòng-đảo là cftj 
đào hoa đò. 


ÍI m Hồng-lâu 

Hòng là sắc hoog. lâu Lả làn; hòng-ỉâu lả ỈỈD 
h5ug, lừ đời Đirủrng VỀ sau Làm cho chỗ con gối ỉ 

ậL%- Hồng thÚỴ (Ỉ45) 

Hòng là rtíV thúiĩ Là 3tanh ; hầng-thúịỊ lả chimsí 
đỏ, chim sỉ lanh. ũgirửỉ ta thuửog dùng [ỏp| 
cbim ấy đề kết làm chăn nệm* 
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-£ m HuỴỂn-vÌ (Sú) 

[{ngần li ỉàdỉ là nhi; huỵền-tỉi lằ tâu kin 
p l)5 nhặt* thưởng dbog dế nỏi dạo trời đất, 

K 

$ m Kỉm-tic (330) 

gim lả vànn, Ốc lả nhả ; là nhả vào g ; ỉấỵ 

tịch vua Hin Vũ-đí khen nàng A~kieu đẹp* nên 
lfcm nhỉ Tàng cho ỡ* 

$F £ KỶ-sinh (260) 

Kỷ lả gỏi, sinh lì song; kỷ-sỉnh là Dồỉ ngư ở 
síag trên cõi trần là ĩt gồì* 

KH 

tò m Khl-khu (70) 

Gập gbềũh không được bằng pbỉng. 

feằ KhiiỴnh-thành (14-30) 

Khiiỹìịh lì nghíẻng, í/(án/ỉ Là bức thình: 
Ir/iuẼ/rth-i/iÀn/t lấy chừ trong bà] ca òng Lỷ diên- 
Kiiu là nỏi sắc ngirírí g&ỉ đẹp làm cho ngưửi ta 
lay-đẫm mà nghỉẾng đồ Ihànb-qaÂch bỈD-đ$t 

L 

ÍE Lạc-hoa (284) 

Lạc lì rụng, hoa là hoa ; ìọc-hữa ỉầ cành hoa 
rụng xnổng 
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0; Lảm-xu&it (170) 

TỂn một cải gác của vna TrSn Hầa-chúa dựdg 
lên bằng go trẵm-hưomg đề chứ các cung-phĩ ỉ 

ÌỄ Llèn-chi (186) 

Liên 14 liền, chi lả cành; iién-chi là liền cảnb f 
(xem chữ tị-dực). 

jfij Lod-danh (88) 

Lợi 14 lợi, đanh là danh; xem cbii 

đa nh-lợì* 

+ 


ỉà Ĩ|È Lưu-cáu (239) 

Téa một cài dao rát sic cử tiỄQg, đòi xưa dùnf 
lảm iiỉ> hộ thân lủe di đưửog, hoặc đảnh giặc lúc 
ra trần, ông Từ Vị cỏ làm bải thơ nủỉ về cách Lẹi 
dụng của dao ỉưư-cầu, 

m$ĩ Lưu-Linh (24) 

Tẻn một ủng, người dời Tắn, cú tỉỂDg ba; 
rượu, thiiửũg lim hàì tụng nỏi về đửc tiùh dh 
rượu, 

M 

H /Ị- Măuđo-n (M8) 

TẺn một loài cây cao hai thước, đẫn mùa hạ, 
thời nỏf hoa f sScđõhoặc sác trắng Tất đẹpỉỉhưừot 
dùng áầ vi vứi Dgưâò gái đẹp cú tiỂng, 


74 



7ỈC *] Mộe-thạch (03) 

yộí Lả cày, í hạ ch là đá) mộc-thạch lả loài thực- 
^7, và loài khoảng-vật sinh ra cử hình-chất ờ 

N 

ifí tà Nam kha (83) 

Ịỉatn là pbương nam, Jt/ia là cành cây - t nam- 
ỵỊ\a bối tlch đủù xưa ông Thuãn-vu-Pb&n nằm 
D ga thấy cbiẽni'bao đi đÍD nước Hoò-yén vua gả 
con gâi cho, bỗ làm quan quận Nam-kha* Sau 
ra đảnh giặc thua, phải cách chức và vơ cũng 
cbít- Khi tĩnh dậy thi cbầng thấy gì, chi thấy 
mỉoh Dằm ư cènh phỉa nam cây hỏe, nhản gọi 
cbiềm-bao là giấc Nam-kha* 

& Nảo-chúng (13j 

Não là ủo-não, chủng lả mọi Dgưủú; tião-chủttg 
là tim cho mọi người động lòng thương nhử. 

m & Nộn-nhị (33) 

Nộn là non, n/iỊ tả nhị; nự/ĩ-n/iị lủ hoa củn non. 


NG 

71 IE Nghè-thưò-ng (i£8) 

Nghi 1& củi cầu-vòng, thưởng lả xỉâm; nghế- 
Ìhiìòng bẫũ tích vua Đưửng Minh-hoàng tbắy 
uhữngngưủũ con gái múa hốt trên cung tringmả 
tiêm mặc trâm sỉc như mầu cầu-vồng. 



m m Nghlẻm-lảu (230) 

Nghữm lả nghiémt ỉâu lỉ l£a ĩ nghtém-íđu 
nhà Jỉa kin đío ngbiém-nbặt của vua, 

ỳ\- % Hgoại-vật (110) 

Ngoại ỈA ngoải, vậl ỈA Tật ; ngoạị oậil A một h|tiị 
Tật ờ ngoài lrfin-tọCj thưởng dùng đÈ nủi cảo ị 
ta phật la ỉiẽn, 1 

n NguỴệt-hoa (204 

Nguụệl ỉả Irăng, hoa là hoa ỉ nguỵệt-hoa li 
trăng-hoa, thường dỉingđÊ 1 /í Qhan'$ẳc ngưởi coa 
gAi, 


n -M NfluYệt-[ỗo (133-241) 

Nguỵệl là trăng, lão là già ; ngugệl-ỉão bỏi tíd 
dủũ Đựửog ỏng Ví-Cổ đương lúc ban đèm gặp 
một ống giả đứng xem một qnyìn so ò dirởi trâng, 
V>CỐ hỏi sảch gl thời ông ấy trả lời là sách chép 
t£n TỢ, chồng những ngưửi kỂL duyẽo cùng nhan, 
ổDg già lại đem YỈ-CỔ đì vào trong chợ gặp một 
ngưửi đàn-bả hãng dứa con gAi 3 tao í, thởi ủũg 
cbl đửa con gAi mả bảo là TỢ của VÌ-C6. Qũả- 
nhiỂn càch 14 năm san, VỈ-CỐ lẩy đửa Sy làm TƯ' 

NH 

A m Nh&ĩi ảnh (80-92) 

Nhân là ngưủó, dnh LA bỏng; nhân-ânh lì bdns 
ngưửí. 
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m Nhốn-duỵén (151) 

Nhàn là nhân, đngért ỉà duyên ; nhâỉt-duyên 14 
0 )ối manh hai nguờì nhâu đủ mì di dnyẽn cùng 
ũb*v- 

A m Hhân-sự (45-95-Í07) 

14 ngưủd, sự 1 A việc: nhâti-sự là vỉệc của 

ngiiửi đửL 

A Nhân tinh (112-130) 

Nhân 14 người, linh ỈA tinh; n/idiHta/t 14 tình 
vgaòỉ, cũng đùng đÈ nủi tình vcr chòng ầữ. ĩr TỞi 
nhau. 

4 0 Mtĩ-mục(321) 

Nhĩ là tai, mục là mỉt ; rt/iĩmạc 14 ta ỉ ũgbe mỉt 
Ibíy. 

PH 

fữ. & Phi-huỲnh (276) 

PhiìỀL bay, ítui)flh 14 đủm; phì-huỳnh ỈA Cũn 
dửm bay bay. 

JỊ& ỈẾ Phong ba (88) 

Phung lá giỏỉ ba ỉà sòng; phong-bù 14 gỏng gió* 
Ihvửng dùng đÈ vl việc đừì ogny-híỀip như 
thnyỀn bị sòng gi 6 * 

J@L Èfc Phong-lưu (293) 

Sung- aưửng, dáng-phíl, khữi điỈD bỔi-rSi 
thồ-ak 
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BL & Phơưg-tr Ân (06-90) 

Phong lì giá, frâo & bụi ; phong-tran là ịị 
bại* thưởng (lùng đè nỏi cái cảnh người dờ\ 
pba cực-k hồ* 

M M Phong-vũ (345) 

Phong Là giỏ, vữ là mưa ; phong-ụũ ìầ gỉủ mu; 

£ Fhu-phụ(lt8) 

Phu là chồng*/i/iụ là vợ; phữ*phụ li cb&ngTọ 
^ ^ Phu-thẽ (128) 

p/ui lả chống* thỀ là vợ; p/ui-/fté xem nghĩii 
cbữ phu-phụ. 

^ 3Ẽ Phù-dung (10) 

Tỉn một tbứ câỵ đến nửa mùa thnthửỉ □ố' b(rt, 
hình lởn và 5ÌC đẹp ; trong bải ca Trưừng-bậii 
của óng Bạch-cư-Dị cò càu nói mặt n&vtời CQI> 
gâi như hoa phù'dung. 

n & Phu-sỉnh (102) 

Phù lá n h'i t sình Là sSngĩ phù^inh (xem chí) 
phừ-ỉt ìế). 

# tlí; Phù-thỄ ( 67 ) 

Phủii noí, tM\báời - phà-ỉtâ lỉ nổi đừingirii 
vỉ như một vật nồi lẾnh-đénh trên mẶt D.UỜC, 

Sf n Phủ-quí (81) 

Phả là giàn; qui lì sang; phủ-quỉ lì giiuc* 
sang-trọng* 
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na, ££ Phương-liỄn (221) 

Phượng là chim phượng, tiểíì lâieĩ phượng. 
Ịiễn là NC cùa voa cỏ chạm hlab chim phượng" 

QU 

^ ^F_ Quân-vưo*ng (166-174) 

Ợudn lả vua, vượng là vua; quãn-uươỉtg là nhi 
vuV ông vua. 

Ễ 5 í£ Quãn-thoa (326) 

Ọtíâ/1 là qnSn, thũa lủ thoa; g«ỉt/t-J/ioa lủ đồ 
dùng cũa đàn-bà con £&i' 

Fỉ QuỴền-mòn (236) 

Ọíipền là quyỄa, mân là cửa; guyÈn-mdn là cửa 
người qujÈn-thỂ* 

& JỊg Sầu-trảng (33&) 

Săn lả btt&n, tràng là rnột; sần-ỉràng lấ trong 
ruột buìỉn-bã. 

Ịg ỉậ, Sinh-cá (143) 

Sinh là thứ kèo có 13 cái ổng trúc kít lại. Ca là 
khúc hát; sin/i-cũ là nới tít cả những tíỂng nhạe 
khúc hát trong cang vua. 

£ Jg Sinh-lỴ (311) 

Sinh li sổog, ly là lia; sinh-ÍỊỊ lí nỏi người sống 
ly-biệt nhan. 
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tỉ t? Sonộ-song (154^8) 

Song lả dôỉ; jQĩỉg-ỊQng là hai người sảnh Dgacg 
vói nhau* 


4l ¥ỉ So*R-dã (18i) 

Sơn lả miì, dã là nội; sơn-dã lả nổi tất cẫ núi 
non sâng-hòi* 


0j M Sưn-hà (96) 

Sơn lả núi, há là sũng ; aơn-hờlà tất cẫ núỉ OOP 
ỉủng-hủi. 


ịíl' m Sưn-khé (99) 

Sơn Là nủii khê là khe; sơn-khêíầ nửi tỉt cả nủí 
non kho sn5i, hoàn-cinh cua người ta. 

ĨỄt í? Suỵ-dỉ (195) 

Stig lá thay, đi lả đối; suy-di Lủ nỏi thay đôi 
mỗi khi môi khác, 

tâ $] Sưưng-khuè (282) 

Sacrng là ĩr gỏa t totue u buồng; strơng-khnt lả 
buông của đàn-bk gửft. 


T 

£í tề Tà-dư<rng (80) 

Tà li lế, duơng là Bặt tròi; ịà-duơng Jà mặt 
trời lễ chiỉa. 
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m Tà-huỴ (98) 

Tà lả xí, huy là bửng mặt trời; là-huỵ 1À bóng 
chiEu* thường dùng ỗìì vỉ tuòi gỉả g&n chít như 
jnặt trời bu&i chiỀu găn lặn. 

® n Tà-nguyệt (260) 

ĩà lì lĩ, npriỊ^Í tà mặt trăng; ídwĩ5Ufl0í là 
trâng XỂ- 


Táe-bơp f|29> 

7ác lì ìkm^hợp là hop; ỉá>hợp b&i cân tThiỉn 
l ảc chi họp V trong kính Thí* lả nỏi sự vợ chong 
tự trời dắl-díu lại mà kỄt-hựp vửi nhau- 

£ Tài-sắc (29) 

Tàì ỉà lài, iâc là sỉc; tái-sẵc là tải hay sắc dẹp. 
ft Tàn-nguỴệt (252) 

Tán tà tản, nguyệt là trâng; tàn-nguỵệl Là trăng 
tào, 

& # Tang-thưcng (7tì-100> 

ĩ ang là mộng dâo H ỉhaơng là bĩ xanh ; tang- 
thưxrng bủ-i lích bẻ Ma-cò tháy đln ha ỉ£n b£ 
xanh hỏa làtn ruộng dân, thưởng dùng đẼ nòi 
cuộc đời thay d5i. 

it Tạo-hỏa (9-73-329) 

Tạo lả dựng, hỏa là hỏa; tạo-hóa Là nói ỏng 
trời gáy'dựng biỂn-hóa cho muòn vật. 



Jir Tâm can (G3) 

Tâm ỉà lòng, can lả gan; tânt-can là lòng và 
gan; thường đùng đề nói những điều lo-lẳng 
chất-chửa trong minh. 

*ù À Tâm-hda (3Ữ5) 

Tdm là lòng, hòa là lửa; tâm-Aoa là lửa lòng, 
nói trong lửng nóng nảy sốt-sẳng' 

^ ^ Tủn*kh& ịiìQ) 

Tàn iầ cay, /rhỗ lả đáog; ián-khề [ị cay đắng, 
thường dũng dề Dồi những việc thò-5ử khó chịu, 

]§ í Tày-tử (144) 

Tdp là họ Tây, tử là nàng; Tày-lủ- là nàng bọ 
Tây (xém chữ Tây-Thi). 

m Tâỵ-T hi (20) 

Tếu mội ngưừi con gái nước Việt đời Xuân-' 
tha, con gảí õng Tảy-dục-Tảu, Lúc vua Câu- l iên 
đình vửÌDirớc Ngỏ bị thua, ông Phạm-Liỉ khuyên 
Cầu-TíỄn bồt nảugấy dâng cho vua Phù-Saí uưởc 
Nghàng ẩy rắt đẹp lảm cho vua Ngò $ay-đắm 
mả mất nưđrc. 

m tà TằY-uỵền (169) 

Tẻn một cái vườn của vua Tủy Dượng-đế lập 
ra có đà núi lông hoa cỏ, thưởng dèm thảnh vua 
đem cnng-nữ dạo chơi trong vườn* 
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^ tí Tể Tuỵên Ợ2) 

Vua Tuyên-Tương ĨIMỚC Tè, người đời Cbiến- 
quổc* thưởng Qỏi với thảy Mạnh-tử: quỉ-nhản cò 
bệnh bam-mẽ sẳc đẹp, 

it % T|-dực (!85) 

Tị là Lỉỉn, dực lả cánh; iị-dực lấy chữ liong 
hải ca ông Bạch-cư-Dị nói vợ chặng Ihề-ưở: 
cung nhan, lén trời thời lỉm chim chỉp cánh, 
mổng đất thdri lảm càỵ 1ỈỄU cành, 

u ^ Tịch-mịch (228-301) 

Vẳng-vÊ, lặngdẽ, bỄo-lủnh. 

mí % Tiền-định (52) 

liền là trước, định là định ; tiìn~địiĩh lử việc gì 
cũng do số-phận định tnrởCn Sảch cở càu iNhắt 
ẫm nhất trác, mae phi tiea-định t là nối trong một 
hứp uổng, một miỂng ăn, chỉũg cử Tiệc gl thủng 
định trưửCn 

frí s ỉề Tíétt-nhãn hậu-quả (122) 

Tiền là trước, nhân lì nhãn, hậu ỉỉ san, quả là 
quỉ; tiền n/idn hạn quả lằ nói trưửc còtiguyên- 
nhân thế nào thừỉ san mởi chia quả-bào thể ấy. 

ÍH 'g Tỉện-nghi ( 90 ) 

Tiện là tiện-lợi, nghi là vừa pbỉi ; iiệtt-Ji£hí là 
lự-tiện và Ỉừy-nghỉ mà làm việc gl. 
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iít £ Tiêu-dao flOU) 

Vui chơi, đạo cbơij thanh-thâ, 

® Tíẻu-điỉỂu (95-350) 

HỈO‘liQb, ving-TỀ, buôo-bã, 

M ún Tiêudang ( 26 ) 

Chàng Tiên-Sơp người đòi Xoảndbn, khỂo thỉj 
sảo lỉm nhơ tiếng chim phượng hoỉng kếv, vua 
Trín Mục-công đựng một cỉi lần cao đÊ TiỄu-Sử 
(V lại mằ dạy cho nàng Cỏng-chda lì Lộng-Ngọc 
thòi sảo, san Tlêu-Sư và Lộng-Ngọc kít-duyín 
củng nhau. 

m m Tiêu phòng (3-244) 

TiỀti II hat lỉỀti, phồng làbudug ; (iẻu-phòng lẩy 
chữ trong ffHáti'tbir» là nòỉ cải phòng của cảc 
cung-pbi ĩr dung hạt tiêu hòi vào vách dề cho 
củ hơi ấm. 


& Tiêu-tao (302) 

Buon-bà, âu-sẵu, ảo-não, 

& ^ Tĩnh-dỂ (340) 

Tĩnh IÀ liền, đầ là Cti6ng; tĩnh-â% Là chang 
□han một cuông. 

& £ Tti-nữ (229; 

TỔ là trắng, nữ tà gài ; Tố-nỡ là tỂn một vị 
thần-nữ theo ý ỏng rử-Lâng thời cho lì ngtrừi 
B&ì c6 thnật qu)Mtf uguửì ta cho say-mê minh. 
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fS % Tục-Iịiỵ (IO.ì) 

Tục là trSn-lục, lạg tì lụy ; tục.tạy lầ đieu phiên 
lụy của người trSn-tụCi 

I!k Tục-vĩ (69) 

7ục là tục, vị là mùi; tạc-vị tà mùì lục T Ihưừng 
dùng đỄ nói những điỀu của ngưừi phảm-ưSn 
nếm trìi giữa đừỉ. 

M m Tủe-trảl (121) 

7 úc là tnrác, /rcfi Lả nợ; tủc-ỉrái ỉà chửng việ* 
oan-trái ỉửmtừkỉíp trước, 

H Tư*mã (25) 

ỏagTư-mẵ Tương-Như ngiròd đởỉ Hin, ngbc 
nhả òng Trảc-vươQg-Tỏn cỏ nàng Vãu-Qiiãa gòa 
chong, mởi tới ch (TI mà ờ lại giy đàn cầm dỉ 
ghẹo dàng ẩy ĩ dương lủc đèm khuya, nàng ấy 
trốn theo ỏũg Tương'như, 

?E í-t Sĩ w Tử'Sinh kinh-cụ (60) 

Tử là cbỂt, sỉ/ìb là sỗng, kinh là kinh. cụ lử sọ ; 
íử-srn/ỉ kinh'Cụ Là việc s5oa việc chít, điền lo 
đilu ÌỢ, làm cho người ta cực-kho, sầu-nẫo, 

TH 

ẠL Thanh-dạ (169) 

Ĩhứĩĩh là trong, dạ lả đêm; thanh'dạ là Lẻn 
một khúc hầt ttThanh-dạ do ù của vua Tùy 
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Dượng’đế đặt ra, kbi vua cũng cảccung-nữ dậQ 
chưi trong vườn Tảy-uycn. 

ìữ $ Thanh-đạm (2U4) 

Thanh Lả trong, đạm là Lạt; thanh-đạm Là tba&h 
lạt, thưửng nói những mòn ăa Tảo nhẹ miệng v| 
khỏe bụng. 


$ Thành bại (GI) 

Thành li nêa, bai là thqa ; í/idtth'ò$i là việt 
Um nén được Tà việc bị hư-hỏng* 

m Thảm-khuè (36-210) 

T/i(ím lả sảu r khuê Là bnồũg; í/ưím-ỉchud là 
bnồng tbe sảu kln. 

Ỉ3I tẾj Thâm-U (228) 

Lử-mủr, lệp-lòa, lù-mù, 

ỳ Thẩt-tịch (188) 

Thấi Là bẫy. tịch là hôm , L thấMịch là bôm mong 
biv thảng hẫy, ô tbưửc đội cầu cho chủng Nguo 
ẵ Chức hội họp cùng nbau. Đời Bường, VOI 
HayỄn lỏn cũng nhãn đêm ấy mà thỂ uớc cùng 
nàng Qql Phi lẻn trời thỉ Làm chim chíp cảnb, 
mong đất IbL làm cày lien cảnh. 

Thất-tình (Mfì) 

Thất là bây, tinh là linh; thẵt-tỉnh Là bảy lình 
của ngirởi ta; mừng, giận, buSn, vui, yỄu, gbẻt 
k muốn. 



ỉg ìtiĩ ThỀ-lương (276) 

Thê lả buồn, lưvng là lạQb ; thê-laơng là buon 
lạnbdẽo. 

tlt ^ ThỂ cục (49) 

T /lí là đừỉ, cực Là cuộc ; Ihe-cục là cuộc dủd, 

\\y a ThỂ-đd (70) 

Tfií li đời, dồ là đường; th$-dơ' LÀ đưdrng dờ'ì t 
IbưửDg dùng de nỏi con đường của ngưòi đởi 
pbỉi trài qna một lúc. 

Lit Ị& Thè-sự (115) 

Thí là dừĩ, fự là việc, tht-sự lủ việc đtìri. 

ĨỄ 7|c Iliệ-thÙỴ (%) 

Thệ Là qua,f/tủy là nước; ỉhệthủy là nước chảy* 
thưởng dùng dề ví ke qua ngưủri lại luôn luỏn 
Dbư nưửc chảy saot ngáy suốt đém khòng dứt. 

X g Thiẽn-cung (123) 

Ihién là trời, cang là cang; ihiên-cang 14 cung 
nhà của trời. 

X íteThiẽiĩ địa (12$) 

Thiền là irừìỉ đ:a là đít; //licrt-íÍỊa 14 Iròi dất 

■ $ị Thitìn ma bách ctìi£t (53) 

Thiền là nghìn, ma 14 m4ỉ, bách 14 Irăro, chiềt 
14 gãy ; ihiền ma bàch chỉtl L4 nói bi doi-mài toi- 


S7 



loa nhilti lẫn, thưừílg dung đề nòi nhửng ngi/^ 
gặp cảnh khò'Sfr mà vãn củ lòng kièn-nhầữ. 

-Ji tầ Thiên [thiên (115) 

Thiến li trừì, Ith êtì lả IhỂ; th'Ển-nhiẻn Là bỉu. 
chất lr<ìri sinh ra lự-nhièn như thể* 

X íg Thíên-tiên ( 28 ) 

Ihiéỉĩ là trời, liên lá tiỀn; thiên-tièn Là các tita 
ồ trên trởi. 


X ts Thiên-thai (42) 

Trên hòn núi ò tinh Ghiếugiang nưức T4o ( 
tương ỉrnyỄn ngảy \ưa liên ò, ttởi Hán ông Lưq- 
ThSn yả ông Ngnyễn-Triện vào b míi ấy hái Ihoõe, 
gặp bai người con gái lưu Lại nửa nám mới VỀ, 
khi về đến nhả đã bẳy đời người* 

m & Thoáttrần (115) 

Thoái là thoải, trằn là trầa; ihoáỉ-írằĩì là thoắt 
khỏi Lrăa-dayỀn, thường dùng đè nói người tn 
tiên ỉa phật. 


$k ĩElÊ Thu-ba 14) 

Thu là mùa thư, ha lỉ sáng; íhu-ba Uy chữ 
trong thơ ỏng Tò-thửc lả nủi mâl người gái đẹp 
trong xanh như nvờc mùa thu. 
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írt # Thu-dung (12) 

*l /iu là mùa thu, dung lả dảtig; thu-dung* mượn 
trong bài thơ ông Hàn-K\\ là nứi cảub'Sẳc 
thu không được dam-thắm mặn-mả như 
0U* Inân* 

íắ Thupbong (08-214) 

Thu lả mùa thu, phong LÀ gỉó; thỉi-phững lá gió 
0 Ùa tbu, thường dùngđÊ lẵ cảnh-buồng buSn-b5i 

Si M Thụỵ-V& (137) 

TTiựy là lànhí vũ là mưa ; /hụy-iùí là gíọl mưa 
quỉ-hỏa, thưừng dùng dÊ Hỏi mưa-móc ơn Irém 

ỈS Í0i Thúy dịch (|49) 

, T/iriị/ là sàn, ưịch lá lừa nhả bên cạnh: thàỵ 
dịch lã tòa nhà tbÈm-Eghưm. chỗ cảc cung-pbi ờ, 

ìa m Thủy-điện (582) 

77 iứy LÀ sâu, đien Là dỀn; JhÚ 0 -đrên 1Ề tỏa đÈn 
thùm-nghìêm* chỗ GỈa vna 

ỉll Ịtì Thuyên quyẽn (145-180 

Người g&i sic dẹp, 

# JB Thừa ân (171) 

TTỉữa lù Tảng, ân là ơn ; í/ỉứndít là đội ơn* 
thuửbgldùngđẼnáì khi vua chiếu-cỗ đỂncuDg-pbí. 
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* ìiB Thừa.iương (214) 

Thừa là nbùn, ìương là mát, thừa-iương Ịị 
đửog hóng mát* 

1$ Thươc-dươc (137) 

Tễq mội Loài cỏ cao hai thước, đần mùa bạ thòi 
nò hoa, hoặc trắng hoặc dỏ, thường đẼ vỉ nhatu 
sắc người gủỉ dẹp, 

% $ Thirơng xuán (2810 

Thương tà thương, xudn tà mùa xuần ; f/urơíip 
xuân Jà thương nhở tlnh-lử mui zuàn. 

_h ‘ỳịi Thượng-u^En (317) 

Thượng Lả trên, uỵcn là vườn; í/urírrt£*ugĩn u 
vưèn vua. 


TH 

ịjc # Trâm hương (148) 

Tẻn một cái dinh, đài ©ưửng, vna Hnyln-tỏD 
dựng IỀH ử trong cung đễ cùng nàng Diíơtìg qui 
phi hải boa thượodươc mà chơj, 

1Ễ ±Ề Trần^ai (43) 

Trân là bụìj ai là bặm ; í ràn ai là bụì-bSoi, 
thưửng dùng dÊ nói nhưng người Lr&n-tục. 
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Trẩn-duỴèrc (10d) 

Tràĩi là IrSn, duyên ỉà duyẻũ; iràn-duụên lả 
đuyèn-nợ ĩr cõì tran, 

^ TH-ồm <14) 

Tri 14 biết, đm tà tỉỂngĩ íri-drn là biết đượủ 
tiỉng dừa, thưỏrng dùngđề nỏi những Dgưửi đồng 
■ỉột tâm-lrí vi đồng một tải nghề với nhau, 

u 

m & u-sốu ( 240 ) 

V là tổí, SƠH 14 ba&n; U-5&U 14 điền brân kín 
đầo, chĩ minh biết lấy minh mà thững aị hi í ị 
chữ, 

V 

n * Vạn-vật (125) 

Vạn 14 maỏn, tí dí 14 vật ĩ ưạn-oậi 14 mndn loi ỉ 
vâỉ* 

^ m Yôn-eSu (75) 

Vẵn 14 miy, cân 14 chỏ; vẫn-cầa bối cla thư 
ỏng Bỗ-phủ t ỷ nửi mấy trắng trén trời được một 
chốc hòa làm Cũn chủ xanh, thường dùng đỉ TỈ 
cuộc dời thay đồi, 

Ậ. t: Vị-vong (196) 

Vị 14 cbưầi ữOĩig 14 mấl; uị-ưũug lì Dgưừỉ d4n“ 
hà gúa chong tự xưng mình, ỷ núl còn Aỗng lại 
mà thử chồng cho trọn đỏi. 
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ÍE Vinh-hoa (82) 

Vinh 14-s ráng, hoa ỉầ dẹp; vinh-hữữ là &QQg 
sướng vỉ-vang. 

m *ặ Vô-duỵẽn (267-315) 

Vơ tà thống, dnỵếĩi 14 dayẽn; vồ-duyến là khửug 
có dayén-dảngi bndtL-bS, lấu-xa, 

ÍK & Vô-tri (126) 

Vỏ lả khống, (ri là biẽt; vâ-tri 14 kbỏng bi£l 1Ệ 
phải chăng. 


m m Vũ-tạ (77) 

Vũ 14 múa* tạ 14 nhà; uS-tạ 14 cải nh4 đề hấl 
trò diễn tttồng. 


m & Vũ-Y (2) 

Vã 14 lửng 0 14 ảo: oủ-ỵ líy chữ, trong Đưửng- 
thỉ, lả nòi mỉnh ảo kểt bẳng lỏng chim của vua 

ban cho cnng-phí dÊ tương cảc người tiẻn ba* 
lên trời, 

X to Vưu-vật (165) 

Vttn 14 lạ, oật 14 Tật; ơưu-D^Í lấy chữ trong 
*TS-irnyệũ», 14 DÓi gái dẹp 14 vệt rẩt lạ, dửi đòi 
được lòng người, 

3E # Vư^ng giầ f!82-l87> 

Vương 14 vua. giả là Ểy; ữươtĩg-giả 14 nh4 vua; 
mùi hương vương-giả 14 mùi hương hoa lan qnL 
hóa, nén gội 14 mùỉ hương nhà vaũT 
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Xa mã (81) 

Xa là xe, mã Là ngựa; xa mả Lả xe ngựa* 

# Xích-thẳng (46) 

Xích lả đò + thẳng Lả dây ; Sữich-thằng lỉ dày dò 
của ủng Nguyệt-Lão đề buộc chân hai người két 
duyên cùng nbaa (xem chữ NguyỆL-ỉão), 

^ ^ Xu&n-tìẽu (138) 

Atiữn Lủ mùa xuân, iìêti Là đỂm. Xiíãn-frêu Là 
đèm mùa mân, thưứmg dửng dề nòi Ihỉ-giở quí- 
bfa mộl khắc Dghln Tàng. 

# Xuân-y (256) 

Auda là tnủa xuât, ỵ Là ảo; rudn-0 là minh ảo 
mặc về mùa xaủn. 



PHỤ-LỤC 


PhỄblnỉt văn-chưcrng cCungoỗn* 

pọc sich mi khủng chọn lựa qnyÊn sảch* cũng 
\ị n&ng cũng đọc s&cb Lìm Tăn mà kbdng biít 
|fủ lái Tắn, cũng lì chư* biỂt lìm Tăn. Vấn nôm 
uự^c t* vấn có nhìẽa lổi mà nguừi minh nãng 
nhít Tầ thich dợc nhắt cbt cỏ ba l6i: ỉ&i 
ỉtư nôm, lối Um truyện thượng4ục-bạ-bit và 
Lấỉ Làm ngảm-kbủc lục-bầl gíản-thÍL Vlsich nôm 
HUẶC 14 đương cỏn biĩm c&p nên mỗi líi vần chi 
chửQ được mọt vải quyền sảch hay ; thỂ mà sich 
da lt tỹíy công truyln, vin cũng ll tbỂy công' 
nhận, thiệt cũng đủng tiẾc cho cải vật báu cố* 
BỘt nưởc cỏ tiỂng văn-hìín đã hơn bốn nghln 

a&m 1 

Vãn hay nước ta dớ\ xưa, cử củi sổ phần nbiỆn 
mà nòi, lối làm thơ tbiri ai cũng khen ^ C L ủ * c 'f 
K„uyỄi cỏngTrứ, lái Ihưọmg-lục hạ-bát thỏnai 

cBQgp^ục lrnyện . Kiền * cũa cụ NgụyỄn*Dụ, Còn 
lãi lạc-bảt giản-thít thời la có DỀn trưửc hỄtkỄ 
bỉn *Cnng'Oần ngâm khủc* cùa cụ On như-hSn 
không? Sao sách đS ỈLthẫy công tmyÈn? Mà củ 
trãyÈn-bà nữa* sao cũng ít thắy công-nhận? v&n 
tCnng-nấna dỉu khỏug được 
nhí In như thơ cụ Thượng Trứ vft kkông h oi|1 - 
toàn vỏ-kbnyẾt như truyện * Kim-Vản KlỄu » ? 
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nhưng xét hỷ thòi tỉ tlob tầ cảnh, lời tủi ỉ^j 
than, đã hay từng cảu, lại khéo lừng chữ, thiệt 
là một ảng Tãn-chương kiệt-tác, đã đủ làm I4j, 
liệu cho nhà hậu-bọc, lại cao thím giá-tri chù 
rừng quốc-văn, Chỉ ri b&n này, chỉnh là thề làm 
khủc-Dgâm, chứ khồng phải lả thề thuật truyện 
cũ; ngâm đi rồi ngảm lại khủc kb&c, ỷ'tử thỉ 
phải trủag-đìệp, phủ-tự thế phii rộn-rầng, nin 
những ngưởì tai cảc lối Tăn nôm thời khòug 
khỏi nhũng điÈu trủch-bị khủng xét đến thÊ cần- 
toàn phán-đoAn quá đống vậy, 

Xua cụ Cao-cbn-Thần phêbiùh TỄn-cbưong 
của cụ Ổn-Như cử cản : d Ổn-Nhuco cậu, qui-Dnộ 
ThỉỂii-L&ng*, nghĩa Lử khen cạ ồn-Như Làm Tần* 
thơ theo IhÊ tài ăời xua hay là thÊ-tài gSn dãy, 
qui mô phép-tắc cũng cbẵug kém gì ván tbơ ỏng 
Đỗ thỉểu-Lãng ò đời nhả Bưửng. 

Nhân đây Igi xét tập tạp-kỷ của ông Lý'Văn 
Phúc cũng CÒ chép mấy bM tbơ của cụ Ón-Như 
mà trích ra một Tải bài hoặc một vằỉ cAu đọc 
xem 1 

Khỉ cụ ra xem cinb vườn; thấy nhũng kbóm 
gừng khửtn lỏi, bị cơn mưa gìỏ toi-tàn, cụ cỏ 
đọc lnóti mấy cân ngũ-ngòn tú-tuygt cỉm-khấi: 

Lếp-nhẻp vài hảng iỏ ỉ, 

Lv-thơ ĩỉiấg luống khương ; 

VỀ chì tio-teo cảnh, 

Thí md cung tang-thương l 
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Thật là ửng-khnu tự-nhiên đọc cboõỉ một hơỉ, 
[hông cỏ một chút nảo Yấp-vâp mà ]ạỉ cãm-khài 
,0-cùngt 

Khi cụ vịnh cảnh trăng gìò ban đém ; 

Bỉra lọt kẽ mành khuôn gió dẹp, 

Liiữỉì giiữ cửa sòĩịtp trdng vuông* 

Thật là đỉêu-Luyện từng chữ mà Lại cớ ý-lứ 

eao-kỳ. 

Xem thế thàd biết thơ van của cụ Ổti-Nbu kjỀm 
Jâ míy cách mà dỀtt hay^tưỗrũgcũng khAng kém 
gi cụ Thượng Trứ và cụ Ngu)Ẽn-Du vậy, 

Một thử tiếng nòi bồ-đo chưa có qui-lầc và lộn- 
rộn khong được phàn minh l như quôc-ãm ỉa 
ngày iira rất là khò bien. ThẾ mà cụ Ồn-Nbư lăt 
lại chep ra, Làm thành một bản ngâm-khúc, vàn- 
từ đã thanb-ohãí ý-tử lại thàm-tràm, bao nhiêu 
ihủc Lòng của cung-nhản, vẽ Va ĩr đSn ngọn bút 
cũa văo-sĩ, khiển cho người ta ngầm đi đọc lạì 
không cháu, trong cải lòng thẻq miệng gắm hoặc 
nháo đỏ mà nãy ra những cãm-boải rất cao- 
thượng, hoác nhân đò mà gịủp IhỂm những tỉnh 
tứ rất ly-kỳ Xem như đoạn kbỏn đao bàn uCung 
oàn J»p cụ dung ngay mấy càu : 

Trải uàúh quề Ọỉó tJíifj0 /úỉỉ-hắi; 

Mảnh ƯŨ-ỊỊ lạnh txgấi như dòng Ị 
Oản chi những khách iĩêu-phànỹị 
Mà xui phận bạc ntĩm trong mả đáớ? 

Cãnh ẩy linh ẩy h bay bi ít chừng não ĩ khéo bìỂt 
chùng nào Ị Nghĩ như các bậc cnng ohln gặp 



ciuh mùa mân, kbi thỉ giỏ đưa mũi iạ, khĩ thì 
gió cợt bông đảo; tình ấy lại cổ cải gì mà oàtk 
Chỉ TỈ gặp cẳnh mùa thu, một mình ò trong Tý^ 
qu@p ngọn giỏ vàng hin-hẳt thoáng qua, dẫu chua 
đẾQ tìẽt mùa đỏug mà mảnh vũ-y đã nghe lạnh 
ngắt, cài tình đến thề mới cháo-ngủn thật, mói 
bn5n-b5 thật ĩ Đến như bổn chữ tì Hồng-nhan 
bạc-mệnh », là một càu s&o-ngữ truyỄu (ự ngbÌQ 
xưa. Mà cụ ]ạỉ cii đi Lìm ra £âa; 

Oin chi nhưng £h<irh íhiu-phòng, 

Mà rui phận hạc nắm trong má đào 7 

Trong cảu dùng một chữ «chi ư t một chỉt 
*ìoi», Lại một chữ « nằm », thiệt rõ lè trdri lanh 
dảnh ghen Yủd má hồng, đã lãng quen thói, Mả 
cbỉnh Jà một chữ tì Dầm B lại tài-tứ thêm nữa- 
ỪI nỏi tí ngoi» thi còn có lúc dửng dậy, nỏỉ 
tì đứng ữ thl còn củ Lúc đì ra ; còn nói tì nằm » tbi 
thiệt uẳm ỷ ra đẩy, khống li nữa mà cõng khỏng 
dậy nữa mà cử nằm hoài đề bít người mỉ dào 
phảt chịu bạc-mệah mai thói; cách làm vãn dùng 
chữ như thể mỏri là tnyệt-diện, Lại chữ tìbạci 
trong câu íy đã mượn theo giọng dọc mà cắt 
nghĩa tì bạc » lả sẳc trắng đề bàng thấn vửi chữ 
tì đào», cũng mượn theo giọng dọc mà câl 
nghĩa c đi, 0 & là sắc đỏ, lạì còn mượn nữa mà cắt 
nghĩa tí bạc í là tèn một loài kim, đề bùng-thắn 
luân chữ tì vảng» và chữ tíđồugtt ò câu trẻn, 
Thỉ lại lả một cách đổi tiếng ĩr trong lổi Làm vấn, 
rẩt có hửng-vị. 



TÌ củi sẵc đẹp mà chi tâ cảch hữu-hỉnh nhu 
Gỏi « mây thua nưửc tóc, tuyết □ bương màu da »; 
í thuyÈn-quyên đưcrng mật? aah-hùug nải ganw; 
Ibờì sỉc đẹp ấy hãy còn suy-nghĩ được* Còn tẫ 
piả tả cảch võ hỉnh thời cái đẹp khòng thề suy 
Dghĩ mới lả vỏ-song: 

Chim đáy nước cả lừ-đừ Ịặn, 

Lủng da (rời nhạn ngằn-ngơ sa ; 

Hương trời đắm ngnyệi say hoa, 

Tây-ỉhi mất vía, Hẳng-nga giật mỉnh. 

ừ\ Bệp cho đến nỗi chim CÀ cQng phả ỉ sợ, 
trăng hoa cũng phải say* hạng người tuyệt-sẳc 
cang phãi rùng minh sơn óc, đẹp biết ĩlưởng 
nảo ỉ Thế mà không vẽ rõ chân-dung cải đẹp lỉ 
thề ũ ào ĩ Chỉ đọc qua hoặc nghe qua bổn cửu này 
tbừì líệt-vị kbán-quan cũng phải <fc lừ-đừ * như 
cỉ» ngần-ngơ như nhạo, * say » như hoa, « đắm * 
uhư nguyệt, í* giặt mình mất vía 5 như H&ng-nga 
và Tảy-Thỉ, cải đẹp võ-hinh như thẾ lả thiệt đẹp, 

Tả cái tàỉ-gioỉ mì chĩ kề qua nbừũg việc sỗr- 
trường như nói «pba nghề thi họa t đủ mủi ca 
ngàm », chữ đề thiếp tuyểt, cSm treo phỉ đ$ngtt 
thái tài'giỏi ấy hãy còn ao-sảũh được, Cửn tỉ mỉ 
đem đÈ Lẽn trẻn những bậc hữu-tảí xưa nay thời 
cải tài ấy không thc so sánh mới lì đạỉ-tàì: 

Cân cầm-tả đán anh hạ Lỷ , 

Nét đan-thanh bậc chị chàng Vương ; 

Cớ tiên rượn (hảnh ai đương; 

Lưn-ỉình r Đc-TIìích là ìátig fn-dm. 
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tn Thor hay ai bing Lỷ-Bạch p Tẽ khẻo ai ba Qjỉ 
Vương-Dnỵ^ượu thánh ãi bing Hiu-Linh.cờ li? 
®i bằũ S ĐÍ-Thícb. ThỂ mỉ tbư thủri *đàn anh* ho 

vẽ thời * bậc chị >ì ching Vưang T rượu cờ |nj 
<làng trỉ-âm » ụdrl Lưu-Lỉnh, Đg-Thich; cái ịịị 
tuyệt-đổi như thẾ lả thiệt tái, 

Cung mọt chữ « bÈ * mà khi đem n6í vỉ việc d^j 
thòi oỏi mỗi chỗ một khậc> - Khí nỏỉ tíbí boạaà 

Ị* yi ^ ời ! ầm qaaD ba chim ba nSi ũhư củk 

thuyỀn bị sóng giỏ ồ trên bí Bởng thi : 

Cun/t buồm bầ hữụn tìĩénh->mững, 
Cấiphong-ba khéo cợt phường lợi danh. 

Kbị nỏi đển tí bÈ trăn » Jà vỉ người b cối trẵt 
như thuyên trẽn mặt bề thì: 

Sổng còn cừa bí nhẩp-nhó, 

Chìĩc thiỊỊỊÌn bdo-ảnh lỏ-xô gập-ghềnh> 

ỪJ Cân trỀn nói * phong-ba cơt phường ltrj- 

ếỉf D ^í* SQÍ ^ b ^ hoạn ■ câu nói tí chiíc 

thuyẾn bào-ỉnh gập-gbềnh » IhỂ mứi gọi là bÊ 
trần* Lâi làm VỐQ như (hỄ cũng TÍ như qữa một 

d fy D ^ i mi mồi hòn mồì kbảc, không hòn nảo 
giong hòn nào vầy h 

Sinh ra người đờ\ Jà dí liệu việc đời' cửì lịch- 
duyệt cũa một ngưửi còcùng, cỏ thòng, củ thành, 
cứ bgi r mả lạỉ vl củ Sm-thực, y-phục, lại phẵi to 
lủc cor-hàn, Nẽn tẳ cái gỉgn-khố của ngưửi đừt 
thỉ: 

Cuộc ì hành-bại hàu cán mải tức ; 

Lớp cùng-thông nhtr đùc buông gữỉĩ ; 
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Bệnh trằn đòi* đoạn ỉdm-can, 

Lảa cơ dõt ruật dao hàn cất da 

Tỉ cải giau-kho mà nủỉ dến nỗi cằn mái lỏc, 
ẬÚ.C buong gan, dao cit da í Lửa % đ<5t ruột>, thiệt 
fchõng có gian-khò gỉ bằng, tnả bình như khuyỄn 
jjgiTỚi la phải bạo-dạn mả xõng-pha lấy. 

Người ờ đừỉ gặp được phú-qní viũh-hok thửi 
tỉu Tc-vang thật, sang-iiiửog thật. Nhưng chẳng 
qua LÀ đời trong chớp bòng, chuyện trong chiêm 
baOt phải có cái gì ghi Yỏri nủi sông, tbdd mời 
đảng cải danh ờ trong trừi đẫl* Bời YỈ: 

Mầỉ phù-qui nhử làng xa-mâ. 

Bả lỉinh-hoa lừa gã cỏng-khanh ; 

Giấc ĩĩoĩn-^ha khéo bal-hìnht 
Bừng con mắt dậụ thấg minh tay không, 

ừl Phú-qui ỉà cái « m5í nhữ*, thờỉ phủ-qnỉ 
cũng không nén ham - t Tinh-hoa Là cái « bi ỉừattt 
Ihửỉ vính-hoa cbưa chác ỉả quí. Bời Dgưởi như 
giấc mộng, khi a Bừng con mãt dậy p mà tì thấy 
mình tay khôog ĩ> thởi tì bất-bỉnh » biỄt lử dường 
nào I Học đển đấy mà khi£n Dgưỏrịta lo lập-cõng* 
lập-đức, Lập-ữgôn, sực nhở đền đíỄu tam-bất-hủ, 

Người ta sinh ra cỏ phài noi ỉủc ờ ăới mãi ra? 
Đỏd này ròi đời khảc, cuộc này rồi cuộc khửCp 
mãi Lãn lại cố dối thay : 

Lù cừ nung-nda ĩự đời, 

Bửc tranh ữãn-cầu ngttời /ang-íAưưrtpH 
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Nhưng cũng không pbải ebĩ người đỏù phong. 
Irần và tang-tbương mà tbôi, den cảc cẳí hoàn- 
cảnh cũa ngưửi đới vẫn cŨDg như thỄ : 

Cầu íhệ ’thãy ng òi trơ c ọ-độ, 

Quản thn-phong đừng rũ tỏ-huy, 
lĩhong-trần đín cả sơn khê, 
Tang-ỉhương đến cả hoa kia cỏ rtdy. 

Tỉ kiỂp phong-trẫn và cuộc tang-lhương mà 
nòi dỄn í cầu ngòi trơ ỏ 1 bền xưa, quản đứng Hì 
lủc chiỀu tỗi đọc nghe bẽn tai mà nbư tròng 
thấy trưó-c mẳt, thật là tĩéu-đìèu vố-hạnt Cẫm- 
kbủi vỏ-hạní 

Ngưởi ta những lúc nghĩ đễu cuộc đời mà sinh 
tòng chảo đờì r nhửũg muon mượn cảnh đi tu mà 
trành nợ đửỉ cho thoi: 

Lăij giá mái trăng thanh kỂỈ nghĩa, 

Mượn hoa đàm đnốc íuệ ỉảtn dtigéiĩ; 

Thoải trằn mật §át thiên-nhỉên, 

Cói thân ngoạì-ụật /d íícn trong đới ♦ 

Nhưng mà nói đi rồi bàn lại, cụ Ồn-Như vân 
mtrón cho người (a yỀn theo mệnh liởi thì cỏ câu: 

Vẻ chì ấn uổng thưởng ; 

Cũng còn tiần-định khả thương lọ ỉả* 

Lại muốn cho người ta tuân theo lẽ trời thl có 

cftu: 

Kla đỉiu-thả tà toài vạn-vậf t 
Dầu vỏ-tri ^ũng bẳi đèo-bỏng: 

Cỏ âm-dương cô vợ chònĨỊ, 

Dẵti từ ihiẾn-địa cẫng vỏng phu-thẾ. 
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Trước Là lẩy câu vậũ-racnh mà gừ mối cảm- 
^trưngi sau Lại Lẩy chữ luàn-thưởng mà dành cơ 
íc-hơp; thỂ lè nhả Lảm văn cỏ cống Tỏi nhkũ- 
ịỉữ thỂ đạo; đảng tĩnh đãng trọng biết bao í 

Cung một việc Làm mà thi vui, khi buon tỉ cỏ 
fbảc nhau, 

Khi vưửn luãn được ngọn gió đông thỉ: 

Cíèíí fhư{N>dược mơ-ĩììồng thụy-vũ, 

Bóa hải-đướng thức ngả xưân-tiều * 

Còn khi hang sần xa bổng mặt trửi thỉ : 

Làu đâỉ-ngugệt đửng nyồi dạ-vâ t 
Gác Ihừa-lương thừc ngả ỉhu-phong , 

l> ĩ Tbức ngu đêm xuân là tbửc ngủ TUỈ, thừc 
ngủ gió thu lả Ibức ngủ bo5n. Lãi ứ ung chữ như 
thỂ, cũng vi nbư một mỏn đ5 ãa mỉ nấa v<>i món 
này thời thành ra mùi này, cùn nấn vórì mỏn 
khác thàrì thành ra mùi khác* 

Ngưừi ta những lủc gặp vận hanh*tbông, đươc 
thời yèu-cbuộng, thời chỉ nghĩ mình lẵu son phủ 
tia, mà lại khinh người chàu lắm tay bùn, lúc 
củi chản-tình pbắt-lộ ra thưửùg hay làm cao bíc 

bậc: . 

Lan mấy líóa Jđc-/oừi som-yíã, 
ưòng mùi hương Vĩĩơng-giã tẳm thaụ 1 
Gẩm nhtr cán-trãt duỵên nàỵ f 
Cam còng đặt cài khân ndy tắc-ơl 

Nào cỏ hay vui lắm sình buồn, sường lỉm sinh 
khò, chi cho bằng như ngưừi nhà-qné tiỀu dao 
tự-đẵc Lả hom: 


103 



Minh có bĩẽi píìận mỉnh ra ihề, 

Giải'k^t đieu ỏe-ọe ỉàm chi; 

Thà rằng cục-kịch nhà-quẻ, 

Giằu lòng nũng-nịu nguyệt kia hũữ nàụ, 

Vin cụ Ồn-Nbư làm nbư thế là cỏ ngọn, G 4 
g6c t khuyên CỠD người ỉa cho bìỂt suy, biểt nghr 
biết càn nhắc điỄu khỉnh trọng, lê phải trái. 

Tan nhà phâ nuờc, khống gỉ bẵng sác đẹp 
đản-bà: r 

Mả hông không thuỉíc mù say, 

Nuớc kỉa muổn đồ, (hành ỉìàỵ muõỉì hng. 

Tà cải sắc đệp, nỏi đến 4 thành long nước đôa* 
khiến cho những người hiếu-sắc nghe đển đày mà 
phải rãn, phải chừa, 

GỈỂt người không girorm, lại không gì bẳng 
củi u-sãu: 

Gỉỉt nhau chằng cải Ĩĩỉiỉ-cầỉìị 
Gtât nhan bàng cải Li-sằỉỉ độc chưaĩ 

Cái sầu độc như thế, ai nghe đấn cũng phải bán 
sầu mà mua TUÌ, cii vai căn cho sự sõng, cũng; 
như cải không-khi cầu cho Sự hô-hấp, ta hay 
bỉo nhau gẳng gìữ [ấy cải ngliị-lực đề vươt qna 
củ-a bỄ bho mà đạp đS thành sSu, 

Đổì-phò vửi dờỉ, mấy ai có đủ tư-cách độc-lầpi 
CẾÌ thân lẽ mọn đã trót đem ra mả lệ-tbuộc vửỉ 
ngưửi ỉhửip kẻ tỉẩp chằn bòogp kẻ íạnh-lùng, 
cũng 1Ẻ công-Jệ lự-nhiỀn vệy : 
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Vòn đõ biết cải thđn cđu irdt 
Cá no mồi cũng khá nhừ lẻn ; 

Ngán thaụ cái ẻn ba nghtn, 

Mót càỵ cù-mậc bicỉ chen cảnh nẩọ . 

Nbưng mà may ỉ Vận trời mùa đống hết lại 
JỂn mùa xuân ; vậo Qgưòi khi bĩ bết lại đến khi 
|bái; người la đương lúc thao-hôi, dan chưa 
Juợc rồng mày cả nước mà cũng nẻn : 

Đốt phơng hương ha mà hơ áo tàn 

hoặc : 

Nghiêng bỉnh phũn môc mả nhqr mủ gieo 

<Je khi ra Ihù-ứng ród đờU họa may thi'th6 cái 
thân hữu-dụpg một đòi chút* Nèo chi bân này 
kiểt-thúc, cụ ổn-như lại cử máy câu; 

Bóng CÕỈI thoảng ben mành ỉĩìăy nỗi ĩ 
Nhừng hương sầu phần tủi tao xong ỉ 
Phòng khỉ động đỉn cửu-trùng t 
Giữ so 0 chơ được má hồng như xưa 1 

Cọ Ồn-Như vẫn khuyến người tá tu-thàu tiếo 
đức đề mong ra thụ-đụng với đừi< Chở khởng 
phii cụ bẩữ ngưởi la cứ oán trời trách người như 
những pbưởng khởi-tâm nấn chỉ đàn, 

Phàm con người ta gặp việc bất-bìnht naĩr 
miệng không khỏi cò điỀu oảo, nhưng oàn 
cỏ lòng trung-hặa, oản mà không chút gíậo- 
hờn; oản mà có ý trõag-mong, oản mà không 
hè chán-nản chỉ Lá than thàn tai phận, đầ 
cho khu&y lòng hửi dạ mả thủi, Đức Khồng-Tử 
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kben kinh Tbi, cỏ ba cb& * khỉ dĩ oàn », cŨQg 
tbâ-Dgbĩft nbư Ibí* 

Bân «Cung-(>áaw nảy Thiệt lả đủng vởì ba e| 
« khả dĩ oản* Đửc K&õũg-Tử vi ba chừ « khỉ 
oân» ẩy mà khuyẻn trẻ con Dgirừi Tàn học ki| 
Thì; nưửc mình cồ quic-văn mình, ta cũng UI 
vì ba chữ ẳỵ khayỀo nhao đọc bản « Cung-oủn 

ĐlNH-XUÀN-HỘr 



